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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Atlas khổng lồ bằng tranh  = Big picture atlas : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Lời: 

Emily Bone ; Minh họa: Daniel Taylor ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 

niên, 2021. - 40tr. : hình vẽ ; 35cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 001.0222 / A110K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005352-5354 

     Từ khoá:Atlat 

2. Nguyễn Tuấn Anh. 6 bước tự xuất bản một cuốn sách : Hướng dẫn tự xuất bản sách 

best-seller dành cho người mới bắt đầu / Nguyễn Tuấn Anh. - H. : Thanh niên, 2021. - 

192tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 192 

     Phân loại: 070.5 / S111B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039336-39338 

     Từ khoá:Xuất bản,Sách 

3. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Hiểu biết thông thường trong cuộc sống / 

Phạm Văn Bình b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 139tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 001 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038878-38880 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Cuộc sống 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

4. Andre, Christophe. Thiền định mỗi ngày : Một cẩm nang nhỏ giúp luôn sống trong tỉnh 

thức / Christophe André ; Thi Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 281tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Je médite, jour après jour. - Thư mục: tr. 267-280 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập về thiền căn bản như: cách sử dụng hơi thở, cơ thể, ý thức 

vào giây phút hiện tại, cho tới những bài thực hành sâu như đối mặt với nỗi đau, ổn định 

cảm xúc, đạt được tâm an bình trong dòng chảy của cuộc đời 

     Phân loại: 158.12 / TH305Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039203-39205 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thiền định 

5. Avanzi, Federica. Ngày trôi nhưng không thôi trân trọng : 7 nghi thức thực hành lòng 

biết ơn / Federica Avanzi, Simone Masserini ; Hà Anh dịch. - H. : Công thương, 2021. - 

157tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: 7 daily rituals for gratitude 

     Phân loại: 158 / NG112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008520-8522 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lý học 

6. Bảo Quân. Tarot và em / Bảo Quân. - H. : Thế giới, 2022. - 134tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Tóm tắt: Diễn giải về ý nghĩa các lá bài Tarot, mẹo đọc bài Tarot và chiêm nghiệm về 

chúng, Tarot và cung hoàng đạo, thơ về từng lá bàì... Mỗi lá bài có câu chuyện riêng, chúng 

không chỉ là điềm báo tương lai mà còn là một tập hợp những triết lý nhân sinh sâu sắc 

     Phân loại: 133.32424 / T109V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038872-38874 

     Từ khoá:Tâm linh,Bói bài 

7. Chae Jeongho. Tâm lý học xoa dịu những tổn thương vì chia ly / Chae Jeongho; Vũ 

Hưng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 304tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: I've sent someone precious away 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thực tế và đưa ra những lời khuyên giúp ta vượt 

qua những đau thương mất mát, chia ly trong cuộc sống, để tinh thần trở nên vui vẻ, lạc 

quan 

     Phân loại: 155.93 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038717-38719 

     Từ khoá:Tinh thần,Cuộc sống,Tâm lí học,Tổn thương 

8. Clear, James. Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ  = Atomic habits: Tạo thói quen tốt, bỏ 

thói quen xấu bằng phương pháp đơn giản mà hiệu quả / James Clear; Người dịch: Vũ Phi 

Yên, Trần Quỳnh Như. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới; Công ty sách Phương Nam, 2022. - 

385tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Atomic habits: An easy & proven way to build good habits & break 

bad ones. - Phụ lục: tr. 326-385 

     Tóm tắt: Phân tích việc áp dụng nguyên tắc thay đổi hành vi giúp bạn hiểu được hiệu quả 

bất ngờ từ việc thay đổi thói quen. Hướng dẫn phương pháp xây dựng thói quen tốt và từ bỏ 

thói quen xấu, biến thói quen tốt thành tất yếu và thói quen xấu thành bất khả, gắn bó thói 

quen tốt mỗi ngày để có tạo ra kết quả bền vững 

     Phân loại: 155.24 / TH112Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039324-39326 

     Từ khoá:Thói quen,Thay đổi,Tâm lí cá nhân 

9. Dixon-Cooper, Hazel. Chiêm tinh cho công sở : Bớt tạo nghiệp để gây dựng sự nghiệp / 

Hazel Dixon-Cooper; My Đoan dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách Sài Gòn, 2022. - 244tr. : 

hình vẽ, bảng ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Work on a rotten day : Astrological advice for outwitting conniving 

coworkers, slacker staff, and the boss from hell 

     Tóm tắt: Giới thiệu về chiêm tinh nơi công sở và các đặc điểm cơ bản của cung hoàng 

đạo, nhận biết điểm hạn chế và cách tối ưu hóa điểm mạnh của các cung hoàng đạo trong 

môi trường công sở 

     Phân loại: 133.5865013 / CH304T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009821 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011779 

     Từ khoá:Chiêm tinh học,Công sở 

10. Duprée, Ulrich E.. Ho'oponopono : Phục hồi tự nhiên, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện 

cuộc đời / Ulrich E. Duprée; Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 86tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Ho'oponopono - The Hawaiian forgiveness ritual as the key to your 

life's fulfillment 

     Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp Ho'oponopono và nghi thức tha thứ, hóa giải nỗi 

đau và thanh tẩy mọi sự đau khổ, xoá bỏ sợ hãi và lo lắng, cũng như những quan hệ tiêu cực 

và phương pháp thực hành Ho'oponopono trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / H433 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039387-39389 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 
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11. Duy Trinh. Vòng tròn hoàng đạo - Horoscope : Giải mã bí mật 12 chòm sao: Bản đầy 

đủ / Duy Trinh, Thùy Hương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 257tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Những thông tin dự báo theo năm và theo từng tháng trong nhiều lĩnh vực cuộc 

sống như: sức khoẻ, tình cảm, công việc, học tập... cùng những lời khuyên hữu ích vào từng 

thời điểm cho những ai thuộc 12 chòm sao 

     Phân loại: 133.52 / V431T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039312-39314 

     Từ khoá: 12 chòm sao; Horoscope; Chiêm tinh 

12. Edington, Louise. Chiêm tinh học ứng dụng trong sự nghiệp và tình yêu / Louise 

Edington; Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 242tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về nền tảng của chiêm tinh học; tổng quan về bản đồ 

sao, giải nghĩa 12 cung hoàng đạo, các hành tinh, các cung mặt trời trong công việc, tình 

yêu và ứng dụng của bản đồ sao 

     Phân loại: 133.5 / CH304T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036413 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051162-51163 

     Từ khoá:Chiêm tinh học,Ứng dụng 

13. Freud, Sigmund. Nghiên cứu phân tâm học / Sigmund Freud ; Vũ Đình Lưu dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 344tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các nghiên cứu của bác sĩ Sigmund Freud về phân tâm học bao gồm 

những tri thức và cách tiếp cận căn bản của phân tâm học xung quanh các vấn đề vô thức, 

những giấc mơ và các trạng thái bệnh lý thần kinh của con người 

     Phân loại: 150.1952 / NGH305C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039251-39253 

     Từ khoá:Phân tâm học 

14. Fumio Sasaki. Hello, habits - Một chỉ dẫn sống tốt hơn / Sasaki Fumio ; Như Nữ dịch. - 

H. : Công thương, 2021. - 362tr. ; 20cm 

     Phân loại: 152.33 / H201H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039242-39244 

     Từ khoá:Tâm lý học,Thói quen 
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15. Kato Toshinori. Tăng cường sức mạnh não bộ : 66 bài tập luyện não tinh anh / Kato 

Toshinori; Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2021. - 231tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 66 bài tập hiệu quả dành cho não bộ để thay đổi não một cách tích 

cực, giúp chúng ta trở thành con người mình mong muốn như: biến đổi não về "hình dạng lý 

tưởng"; rèn luyện số nhà não hệ tư duy; rèn luyện số nhà não hệ cảm xúc; rèn luyện số nhà 

não hệ truyền đạt... 

     Phân loại: 153 / T116C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038869-38871 

     Từ khoá:Tập luyện,Não 

16. Lê Thành Bắc. Lộc Bút - Chữ ký đẹp biểu tượng thành công / Lê Thành Bắc. - H. : Thế 

giới, 2021. - 404tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Giải thích về chữ viết, chữ ký; phân tích chữ viết cá nhân; phân loại chữ ký cấu 

tạo theo lượng giác; chữ ký phong thuỷ tài lộc; bút tướng; sự thay đổi của chữ ký; chữ ký và 

mối quan hệ; cách sửa chữ ký... 

     Phân loại: 155.282 / L451B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008693-8695 

     Từ khoá:Chữ kí,Tính cách,Chữ viết 

17. Mai Hương. Bài học vô giá : Cây nào quả đó: Truyện kể / B.s.: Mai Hương, Chí Thành. 

- Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2021. - 183tr. ; 20cm. - (Sống đẹp mỗi ngày) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về những điều đáng quý, những phút giây ngọt ngào 

của cuộc sống, về tình cảm thầy cô, bạn bè, tình thương yêu gia đình, về tình người ấm áp, 

bao dung giúp bạn suy ngẫm và rút ra những bài học trong cuộc sống 

     Phân loại: 158 / B103H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038919-38921 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

18. Mai Hương. Chuyện về thầy cô và bạn bè : Lớp học về lòng trắc ẩn: Truyện kể / B.s.: 

Mai Hương, Chí Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2021. - 179tr. ; 20cm. - (Sống 

đẹp mỗi ngày) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về những điều đáng quý, những phút giây ngọt ngào 

của cuộc sống, về tình cảm thầy cô và bạn bè giúp bạn suy ngẫm và rút ra những bài học 

trong cuộc sống 
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     Phân loại: 158.2 / CH527V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038922-38924 

     Từ khoá:Quan hệ bạn bè,Tâm lí học ứng dụng,Quan hệ thầy trò 

19. Mucha, Laura. Bạn là ai khi bạn yêu - Giải mã tình yêu dưới góc nhìn khoa học / Laura 

Mucha ; Dịch: Hường Nguyễn, Cỏ Mùa Thu. - H. : Thế giới, 2022. - 494tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Love, Factually : The science of who, how and why we love 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện chứa đựng suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống với 

nhiều đề tài từ ngoại tình cho đến hẹn hò thời công nghệ... từ đó giúp bạn có thể lắng lại để 

tìm ra giải đáp cho những vấn đề của chính mình 

     Phân loại: 152.41 / B105L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039157-39159 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tình yêu 

20. Ngô Đức Thịnh. Lên đồng - Hành trình của thần linh và thân phận / Ngô Đức Thịnh. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 230tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 203-228. - Thư mục: tr. 229-230 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về nhận thức bản chất lên đồng trên khía cạnh tâm sinh lí, góc độ 

giới và sự tích hợp văn hoá. Các khuynh hướng biến đổi của lên đồng trong xã hội và bước 

đầu tìm hiểu khía cạnh tâm sinh lí và trị liệu của lên đồng, vấn đề ái nam, ái nữ và quan hệ 

đồng giới, các khía cạnh kinh tế, xã hội của lên đồng đặt ra từ tiếp cận giới và sự giải phóng 

các khát vọng của phụ nữ trong xã hội cổ truyền và hiện đại... 

     Phân loại: 133.91 / L254Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009823 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011792 

     Từ khoá:Tâm linh,Khoa học thần bí,Lên đồng 

21.  Những lá thư gửi thanh xuân / Sky Team; Bìa và minh họa: Nha Đam. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 147tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / NH556L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038943-38945 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 
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22. Nishida Kitarō. Cái thiện - Hành trình kiếm tìm tự ngã chân chính / Nishida Kitarō; 

Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 

303tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về triết thuyết của Nishida về cái thiện đã trở thành cội rễ lý thuyết 

cho nhiều nhà nghiên cứu trên khắp các lĩnh vực khoa học khác nhau; khai phá và đưa ra lời 

giải đáp cho các câu hỏi như thực tại chân chính là gì, thiện là gì, thế nào là hành vi thiện, 

con người ta nên kiếm tìm sự an lòng trên phương diện tôn giáo ở đâu?... 

     Phân loại: 181.12 / C103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038913-38915 

     Từ khoá: Cái thiện; Triết học 

23. Osamu Tanaka. Sống như một cái cây: Không tham lam, không chiến đấu vô ích, sống 

khôn ngoan một cách thầm lặng / Osamu Tanaka; Nguyễn Thị Thủy Anh dịch. - H. : Công 

thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 163tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu năm kỹ năng sinh tồn của các loài thực vật: chiến lược sinh tồn 

không cạnh tranh, sự khéo léo và trí thông minh không kháng cự với môi trường, không yêu 

cầu sự hoàn hảo, kỹ năng sống một cách thầm lặng trong nghịch cảnh, chuẩn bị cơ chế để 

đối mặt với khó khăn, giúp chúng ta có thể học hỏi và áp dụng theo một cách nào đó để có 

thêm niềm tin và tình yêu vào cuộc sống 

     Phân loại: 158 / S455N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038738-38740 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

24. Phù thủy Tarot. Sự nghiệp và những thông điệp từ Tarot / Phù thủy Tarot. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 216tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Bảo Ngọc 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Tarot và hướng dẫn trả lời các tình huống 

thông qua những thông điệp được gửi gắm trong các lá bài Tarot, sự nghiệp và những thông 

điệp từ Tarot sẽ giúp bạn giải đáp nhiều thắc mắc trong cuộc sống liên quan đến sự nghiệp 

và các mối quan hệ, mang đến sự chuẩn bị nhất định cùng sự tự tin để bạn vững bước trên 

đường đời kết nối với trí tuệ nội tâm và khởi tạo một cuộc sống tràn đầy năng lượng 

     Phân loại: 133.32424 / S550N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039297-39299 

     Từ khoá: Tarot; Bói bài 
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25. Phù thủy Tarot. Tình yêu và những thông điệp từ Tarot / Phù thủy Tarot. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 220tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Bảo Ngọc 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Tarot và hướng dẫn trả lời các tình huống 

thông qua những thông điệp được gửi gắm trong các lá bài Tarot, tình yêu và những thông 

điệp từ Tarot sẽ giúp bạn giải đáp nhiều thắc mắc trong cuộc sống liên quan đến tình yêu và 

các mối quan hệ, mang đến sự chuẩn bị nhất định cùng sự tự tin để bạn vững bước trên 

đường đời kết nối với trí tuệ nội tâm và khởi tạo một cuộc sống tràn đầy năng lượng 

     Phân loại: 133.32424 / T312Y 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039300-39302 

     Từ khoá: Tarot; Bói bài 

26. Shigeaki Hinohara. Sống chất - Triết lý sống của huyền thoại y học Nhật Bản / 

Shigeaki Hinohara ; Wakichi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 270tr. ; 20cm 

     Tóm tắt:  Gồm những bài diễn thuyết và bài viết của tác giả chỉ ra những thiếu sót của 

nền y tế hiện đại, gửi gắm nhiều hy vọng cho y học tương lai, đồng thời chiêm nghiệm sâu 

sắc về ý nghĩa của cái chết từ đó sống sao cho thật chất lượng, sống trọn vẹn và ý nghĩa 

     Phân loại: 128 / S455C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039185-39187 

     Từ khoá: Đời sống con người; Triết lí sống,Tâm lí học 

27. Snel, Eline. Ngồi yên như một chú ếch : Những bài tập chánh niệm dành cho các bé (và 

cha mẹ) / Eline Snel ; Nguyễn Kim Minh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 145tr. : hình vẽ ; 

19cm 

     Tên sách tiếng Hà Lan: Stilzitten als een kikker 

     Tóm tắt: Giới thiệu những điều căn bản về chánh niệm cho trẻ em, hướng dẫn trẻ em trau 

dồi khả năng hiện diện: sự hiện diện của tâm trí, của trái tim; và hiện diện bên trong cơ thể. 

Trạng thái hiện diện xảy ra khi chúng ta để tâm chú ý, khi chúng ta kết nối với trải nghiệm 

của mình 

     Phân loại: 158.12083 / NG452Y 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039194-39196 

     Từ khoá:Thiền định,Trẻ em,Tâm lí học 
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28. Thư Đào. Hành trình trải nghiệm 28 ngày biết ơn / Thư Đào. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 147tr. : minh họa ; 24cm. - (Bộ sách Tôi biết ơn - Tôi giàu có) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành trải nghiệm về lòng biết ơn với các bài tập thực hành 

hàng ngày 

     Phân loại: 179.9 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009794 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011768-11769 

     Từ khoá: Biết ơn; Cuộc sống,Đạo đức 

29. Tuệ Hải. Phong thủy địa lý yếu quyết / Tuệ Hải s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 298tr. 

: hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 297-298 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp nghiên cứu về phong thuỷ theo các chủ đề: đồ hình cửu 

tinh và các biến cách, thực hiện địa lý âm phần mồ mả, dương cơ - nhà ở và cơ sở thương 

mại, hình thế loan đầu - long cách đồ, lý khí, cách vận dụng huyền không phi tinh, thanh 

nang tự... 

     Phân loại: 133.3337 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009810 

     Từ khoá:Phong thủy,Địa lí 

30. Twigger, Robert. Micromastery - Thành thạo kỹ năng nhỏ, vươn đến thành công lớn  = 

Micromastery - learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / 

Robert Twigger; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài 

Gòn, 2021. - 211tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những kiến thức Micromastery giúp áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau 

trong cuộc sống, mang đến sự thành công 

     Phân loại: 153.152 / M302M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038845-38847 

     Từ khoá:Tâm lí học,Kĩ năng,Thành công 

31. Văn Cát Nhi. Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực / Văn Cát Nhi ; 

Bạch Ngọc Sugar dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 231tr. ; 20cm 

     Lifebooks: Tủ sách Sống là không chờ đợi 
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     Tóm tắt: Những câu chuyện có thật ngoài đời thực giúp các bạn trẻ đang hoang mang, 

mơ hồ mất niềm tin nhìn ra chân lý của cuộc sống mà vẫn tin yêu cuộc đời, đồng thời truyền 

cảm hứng để người trẻ trưởng thành hơn thông qua thông điệp “Dù cuộc đời có cả ngàn lý 

do khiến bạn khóc thì bạn cũng phải viện ra cả vạn lý do để cười” 

     Phân loại: 158.1 / X200V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039154-39156 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

32. Wakamatsu Eisuke. Những thứ được rửa trôi bằng nước mắt và nở rộ / Wakamatsu 

Eisuke; Annie dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 173tr. ; 19cm. - (Tâm lý học ứng dụng) 

     Tóm tắt: Gồm một số bài viết của tác giả Wakamatsu Eisuke - người đã mạnh mẽ đi qua 

hết biến cố này đến mất mát khác để gom nhặt nỗi buồn và hóa chúng thành những đóa hoa 

nở rộ trong trái tim. Đồng thời cũng là lời nguyện cầu chân thành của những người đang 

sống trên thế giới dành cho những người đã khuất, giúp chúng ta hiểu được bản chất thực sự 

của nỗi buồn chính là một tình yêu thiêng liêng 

     Phân loại: 158 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038789-38791 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

33.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 môn Giáo dục 

công dân / Dương Thị Thúy Nga (ch.b.), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà.... - H. : Đại học Sư 

phạm, 2022. - 92tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 170.76 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009781 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011743-11744 

     Từ khoá:Ôn tập,Trắc nghiệm,Trung học phổ thông,Giáo dục công dân 

34. Đỗ Minh Tâm. Ta trong ta : Vượt qua trở ngại tâm lí. Vượt qua rối loạn lo âu xã hội và 

tìm lại bản thân từ sâu thẳm bên trong: Dành cho lứa tuổi 16+ / Tranh và lời: Đỗ Minh Tâm, 

Trần Thị Ngọc Hiền. - H. : Kim Đồng, 2021. - 53tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / T100T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038768-38770 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

 



21 

 

 

200 - TÔN GIÁO 

35. Hasu Tran. Lời dạy của một nhà sư / Hasu Tran. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 379tr. : 

ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Thể hiện trăn trở của một người trẻ về cuộc sống, cuộc đời, giá trị con người và 

từ một người trẻ không có mục đích sống rõ ràng, bị trầm cảm, tác giả đã thay đổi, vượt qua 

những đêm tối của cuộc đời, tìm thấy cả bầu trời ánh sáng khi gặp được lời dạy của một nhà 

sư 

     Phân loại: 294.3444 / L462D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008609-8611 

     Từ khoá:Đời sống,Đạo Phật 

36. Lý Tứ. Chuyện chi đây / Lý Tứ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 397tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp hơn 70 câu hỏi và cách trả lời trực diện, thẳng thắn, dễ hiểu về Phật 

đạo và cuộc sống như: tu đúng tu sai. giác ngộ, Phật tánh, kiến tánh... 

     Phân loại: 294.3444 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008669-8671 

     Từ khoá:Cuộc sống,Đạo Phật 

37. Pema Chodron. Khi mọi thứ sụp đổ  = When things fall apart : Lời khuyên chân thành 

trong những thời điểm khó khăn / Pema Chödrön ; Quảng Diệu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 315tr. ; 19cm 

     Tóm tắt:  Gồm những bài giảng về Phật pháp giúp chúng ta lấy lại thăng bằng trong 

cuộc sống từ những bài học về lòng chân thành, sự tử tế và tinh thần can đảm 

     Phân loại: 294.3444 / KH300M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039179-39181 

     Từ khoá:Giáo lí,Đạo Phật,Cuộc sống 

38. Rinpoche, Yongey Mingyur. Sống chết mỗi ngày : Hành trình đi xuyên qua các tiến 

trình Sinh Tử của một nhà sư Phật giáo / Yongey Mingyur Rinpoche, Helen Tworkov; Sen 

Xanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty sách Thái Hà, 2021. - 382tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: In love with the world: A monk's journey through the bardos of 

living ang dying 

     Phân loại: 294.3923092 / S455C 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009815 

     Từ khoá: Yongey Mingyur Rinpoche;  1975- ;  Nhà sư;  Nêpan; Cuộc đời,Tu hành 

39. Shoukei Matsumoto. Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim / Shoukei Matsumoto; Minh 

họa: Kikue Tamura; Hương Linh dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2021. - 233tr. : hình 

vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu những công việc dọn dẹp trong một ngày của nhà sư, từ việc dọn 

dẹp sạch sẽ bên trong chùa và sân vườn, lau cẩn thận gian giữa ngôi chùa cho thật sáng 

bóng... chính là sự tiến hành loại bỏ những đám mây mù ẩn sâu trong trái tim, trong tâm hồn 

để thức tỉnh bản ngã thiện căn, mang đến sự yêu thương, gắn kết và thanh tịnh tu tập từ tâm 

của mỗi vị tu hành, của mỗi con người dưới ánh sáng của Phật pháp 

     Phân loại: 294.3444 / D430N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039426-39428 

     Từ khoá:Giáo lí,Đời sống,Đạo Phật 

40. Shunmyo Masuno. Thiền và thực : Nét bí ẩn tô vẽ sinh mệnh "đang sống" / Shunmyo 

Masuno; Hương Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

175tr. : hình ảnh ; 20cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng bình an) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn phương thức nấu ăn, cách ăn theo phong cách thiền, bắt đầu mỗi 

ngày bằng năng lượng tươi sáng với bữa ăn đậm chất thiền... 

     Phân loại: 294.3444 / TH305V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038902-38904 

     Từ khoá:Cuộc sống,Đạo Phật,Giáo lí 

41. Shunmyo Masuno. Tọa thiền trên ghế : Để tận hưởng cuộc sống thư thái / Shunmyo 

Masuno; Hương Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

151tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng bình an) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn phương thức toạ thiền trên ghế hàng ngày để tĩnh tâm, thư giãn, 

đem lại sự bình lặng, an yên ở tâm mình 

     Phân loại: 294.34435 / T401T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038899-38901 

     Từ khoá:Thiền,Cuộc sống,Đạo Phật 
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42. Shunmyo Masuno. Ảo tưởng mang tên mặc cảm : Cách sống "không tranh đấu" để tận 

hưởng mỗi ngày an nhiên và trong trẻo / Shunmyo Masuno; Hương Linh dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 169tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng bình an) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những giáo pháp và phương pháp tư duy buông bỏ ảo tưởng, chuyển 

hoá tâm thành thanh tịnh, an yên theo quan niệm Phật giáo 

     Phân loại: 294.3444 / A108T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038863-38865 

     Từ khoá:Đạo Phật,Cuộc sống,Giáo lí 

43. Thích Nhất Hạnh. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : Công 

ty sách Thái Hà; Lao động, 2021. - 339tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giảng giải năm giới tân tu theo giáo lý nhà Phật giúp mỗi cá nhân có thể quán 

chiếu tư tưởng và giác ngộ đạo đức, tự tu tập để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc 

     Phân loại: 294.3444 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009806 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Cuộc sống 

44. Thích Nhất Hạnh. Tìm bình yên trong gia đình / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần thứ 

11. - H. : Công ty cổ phần sách Thái Hà; Thế giới, 2021. - 302tr. ; 19cm 

     Phân loại: 294.34442 / T310B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038836-38838 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Gia đình 

45. Tuệ Quang. Phương pháp mới nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm / Tuệ Quang. - H. : Tôn 

giáo, 2021. - 541tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp mới nghiên cứu Kinh Lăng nghiêm, phân đoạn tỉ mỉ, 

mỗi đoạn có phần bình luận, hướng dẫn người đọc và giảng rộng những chỗ cần giảng 

     Phân loại: 294.382072 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009796 

     Từ khoá:Kinh Lăng nghiêm,Nghiên cứu,Đạo Phật 

46. Đạt Lai Lạt Ma. Trí tuệ của sự tha thứ  = The wisdom of forgiveness: Intimate 

conversations and journeys / Đạt Lai Lạt Ma, Victor Chan; Phạm Quốc Anh dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 258tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, về cuộc sống 

thường ngày của một lãnh tự Phật giáo lỗi lạc của thế giới, từ đó chúng ta hiểu thêm về tính 

cách, thói quen hằng ngày, sự trung thực và lòng quảng đại của ngài để cảm nhận được hạnh 

phúc và và sự bình yên 

     Phân loại: 294.3923092 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038946-38948 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

47. Benedict, Ruth. Các mô thức văn hóa / Ruth Benedict; Phạm Minh Quân dịch; Đỗ Lai 

Thúy giới thiệu. - H. : Hồng Đức, 2021. - 321tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Patterns of culture 

     Tóm tắt: Tìm hiểu mối tương quan giữa các khía cạnh của văn hóa, các nghiên cứu thực 

địa văn hóa ở những khu vực văn minh khác nhau như: Khoa học về phong tục; sự đa dạng, 

hội nhập của văn hóa; nghiên cứu về người Pueblo ở New Mexico, Dobu và bờ biển Tây 

Bắc của nước Mỹ; bản chất xã hội; cá nhân và mô thức văn hóa 

     Phân loại: 306 / C101M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009808 

     Từ khoá:Mô hình,Văn hóa 

48.  Bách khoa thư về phát triển kỹ năng học tập / Carol Vorderman, Geoff Barker, 

Andrew Moran,... 

 ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 256tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa 

tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: Help your kids with study skills 

     Phân loại: 378.170281 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002704-2706 

     Từ khoá:Kĩ năng học tập 

49. Bùi Văn Trực. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho giáo viên / Bùi 

Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 27cm 
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          T.1. - 2021. - 228tr. : minh họa. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 372.21 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008630-8632 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Giáo dục mẫu giáo 

50. Bùi Văn Trực. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho giáo viên / Bùi 

Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 232tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện kỹ năng sống Phù Sa Đỏ 

          T.2. - 2021. - 232tr. : minh họa. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 372.21 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008633-8635 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Kĩ năng sống 

51. Bùi Văn Trực. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho giáo viên / Bùi 

Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 233tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện kỹ năng sống Phù Sa Đỏ 

          T.3. - 2021. - 233tr. : minh họa. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 372.21 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008636-8638 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Kĩ năng sống 

52. Bùi Văn Trực. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Sách dành cho giáo viên / Bùi 

Văn Trực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 27cm 

          T.4 : Tổ chức các chương trình lễ hội và sinh hoạt tập thể tại trường mầm non. - 2021. 

- 237tr. : minh họa. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 372.21 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008639-8641 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Kĩ năng sống 

53. Bùi Đình Phong. Khát vọng Hồ Chí Minh - Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân 

chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu / Bùi Đình Phong. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 458tr. ; 24cm 

     Phân loại: 335.4346 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008730-8732 

54. Chatterjee, Charles. Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại : Sách 

tham khảo / Charles Chatterjee ; Dịch: Dương Hồng Hạnh, Nguyễn Mai Thanh ; H.đ.: Tô 

Hoàng Việt Linh, Hoàng Ngọc Điệp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 303tr. : hình 

vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Economic diplomacy and foreign policy-making 

     Tóm tắt: Trình bày về bản chất, trọng tâm, các nguyên lý, ranh giới của ngoại giao kinh 

tế và hoạch định chính sách đối ngoại; ngoại giao kinh tế và ngoại giao thương mại; ngoại 

giao và các thị trường mới nổi; mô hình ngoại giao kinh tế quốc tế.. 

     Phân loại: 327 / NG404G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009721 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008758 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011737-11738 

     Từ khoá:Chính sách đối ngoại,Kinh tế quốc tế 

55. Cruze, Rachel. Sống hạnh phúc với 7 thói quen tiền bạc : Ngừng so bì để yêu đời hơn / 

Rachel Cruze ; Trần Ngọc Dũng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 305tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Love your life, not theirs: 7 money habits for living the life you 

want 

     Tóm tắt: Chia sẻ 7 thói quen tiền bạc giúp bạn sử dụng tiền một cách đúng đắn, tiết kiệm 

một cách đều đặn và cho đi đầy thực tâm, sống thảnh thơi, không áp lực tài chính, biết cách 

tập trung vào cuộc sống của bản thân, ưu tiên những gì mình trân trọng mà không bị những 

so bì với cuộc sống của người khác làm phân tâm 

     Phân loại: 332.024 / S455H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008714-8716 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Thói quen 

56.  Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử / B.s.: Trần Thuận (ch.b.), Lưu Văn Quyết, 

Nguyễn Thanh Tuyền.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 

436tr., 59tr. ảnh : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 408-436. - Phụ lục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm về doanh nhân và quá trình hình thành từ thương nhân đến 

doanh nhân, khái quát những đặc điểm cơ bản của doanh nhân Việt Nam theo từng giai 
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đoạn: trước khi thực dân Pháp xâm lược, giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, giai đoạn 1945-

1954, giai đoạn 1954-1975, từ năm 1975 đến đầu thế kỷ XXI và giai đoạn hiện nay 

     Phân loại: 338.70922597 / D408N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009802 

     Từ khoá:Doanh nhân,Lịch sử 

57. Epic. Các vị thần linh khắp thế gian : Dành cho lửa tuổi 8+ / B.s.: Epic; Bìa: Bảo Anh; 

Minh họa: Tú Ngô. - H. : Kim Đồng, 2021. - 235tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 398.2 / C101V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038771-38773 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

58.  FPT bí lục : Khám phá văn hóa doanh nghiệp tại FPT / Nguyễn Thành Nam, Phan 

Phương Đạt, Lê Đình Lộc,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 476tr. : minh họa ; 24cm 

     Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 461-470. - Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu mô hình văn hoá doanh nghiệp của Edgar Schein, quá trình hình 

thành văn hoá doanh nghiệp của FPT, sự tiến hoá của văn hoá tại FPT... 

     Phân loại: 338.709597 / F000P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008717-8719 

     Từ khoá:Văn hoá doanh nghiệp 

59. Friedan, Betty. Bí ẩn nữ tính  = The feminine mystique / Betty Friedan. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2022. - 623tr. ; 23cm. - (Tủ sách Giới & phát triển. Phụ nữ tùng thư) 

     Tóm tắt: Đưa ra giả định của xã hội phụ nữ có thể tìm thấy sự thoả mãn thông qua công 

việc vui vẻ làm bà nội trợ, kết hôn, thụ động tình dục và xem việc nuôi con là thiên chức và 

bổn phận của riêng người phụ nữ; những quan điểm phổ biến cho rằng phụ nữ “thực sự nữ 

tính” không có mong muốn được học cao hơn, có nghề nghiệp hoặc tiếng nói chính trị; thay 

vào đó, họ đã tìm thấy sự thoả mãn hoàn toàn trong lĩnh vực nội trợ 

     Phân loại: 305.420973 / B300A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008513-8515 

     Từ khoá:Xã hội học,Phụ nữ 

60.  Giao tiếp sư phạm / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Huệ, .... - H. : 

Đại học Sư phạm, 2021. - 216tr. : bảng ; 24cm 
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     Thư mục: tr. 214-215 

     Tóm tắt: Khái quát chung về giao tiếp sư phạm. Các kĩ năng giao tiếp sư phạm. Kĩ năng 

giao tiếp sư phạm giữa giáo viên với học sinh; giữa giáo viên với các lực lượng giáo dục 

     Phân loại: 371.1022 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008657-8659 

     Từ khoá:Giao tiếp,Sư phạm 

61.  Giáo trình Chính sách xã hội / Nguyễn Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thu, Đặng Thị 

Minh Lý.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 255tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học) 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề chung về chính sách xã hội và xây dựng tổ chức thực hiện, 

phân tích chính sách xã hội; các chính sách quan trọng của Việt Nam hiện nay: chính sách 

dân số, việc làm, giảm nghèo, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong lĩnh vực kinh tế, 

chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bình đẳng giới, đối với người cao tuổi, bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em 

     Phân loại: 361.250711 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009778 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011757-11758 

     Từ khoá:Chính sách xã hội 

62. Hastings, Reed. Netflix - Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá  = No rules rules : Netflix and 

the culture of reinvention / Reed Hastings, Erin Meyer ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 405tr. : ảnh ; 23cm 

     Thư mục: tr. 383-388 

     Tóm tắt:  Giới thiệu cách thức xây dựng văn hoá làm việc tại Netflix để tuyển được 

những nhân viên giỏi giang, đặt ra những tiêu chuẩn mới, xem trọng con người hơn quy 

trình, nhấn mạnh đổi mới hơn hiệu quả, và trao cho nhân viên bối cảnh thay vì kiểm soát 

họ... 

     Phân loại: 384.55506573 / N207P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008678-8680 

     Từ khoá: Truyền hình thu phí; Công ty Netflix; Truyền hình,Thành công kinh doanh 

63. Hoàng Bá Thịnh. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / Hoàng Bá 

Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 830tr. : minh họa ; 24cm. 
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     Thư mục: tr. 799 - 830 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến 

đổi gia đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong 

quá trình phát triển 

     Phân loại: 306.8509597 / B305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009659 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011790 

     Từ khoá:Gia đình,Biến đổi 

64.  Hài hước và lạc quan : Hài hước giúp ta được yêu quý hơn và vui vẻ hơn / Trung 

tâm Nghiên cứu Tâm lí Tiểu Hòa b.s. ; Lê Huy Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 159tr. 

: hình vẽ ; 24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh và các thầy cô giáo một số phương pháp và bài tập rất 

gần gũi và dễ thực hiện, giúp trẻ nâng cao khả năng hài hước, phát huy tính lạc quan trong 

cuộc sống 

     Phân loại: 372.374 / H103H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008651-8653 

     Từ khoá:Học sinh tiểu học,Kĩ năng xã hội,Hài hước 

65. Hồ Sơn Đài. Lính chiến - Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa / 

Hồ Sơn Đài. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 293tr., 28 tr. 

ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ 

trang Triệu Xuân Hoà, kể từ khi ông nhập ngũ, vào chiến trường Nam Bộ, đi học, những 

ngày công tác ở Campuchia rồi trở lại làm Tư lệnh, lãnh đạo Quân khu 7 

     Phân loại: 355.0092 / L312C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008726-8729 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

66. King, Larry. Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc : Bí quyết thành 

công trong giao tiếp / Larry King, Bill Gilbert; Người dịch: Thúy Hà, Huệ Chi. - In lần thứ 

bảy. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 279tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: How to talk to anyone, anytime, anywhere 
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     Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng giao tiếp xã hội và giao tiếp trong công việc ở nhiều 

hoàn cảnh như làm quen, bắt chuyện với người lạ, duy trì cuộc trò chuyện, tạo đề tài, lắng 

nghe, tránh những hành vi sai lầm trong trò chuyện, lịch sự rời khỏi cuộc trò chuyện... 

     Phân loại: 302.346 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038785-38788 

     Từ khoá:Giao tiếp,Hội thoại,Kĩ năng,Bí quyết thành công 

67. Klein, Matthew C.. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng 

bóp méo kinh tế toàn cầu và đe dọa hòa bình thế giới : Sách tham khảo / Matthew C. Klein, 

Michael Pettis ; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 368tr. : 

hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the global 

economy and threatens international peace 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương 

mại, tăng trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, 

Trung Quốc, Mỹ làm tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ 

Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài 

chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng... 

     Phân loại: 337 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009657 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008675-8677 

     Từ khoá:Thương mại,Kinh tế quốc tế,Chiến tranh kinh tế 

68. Lâm Quốc Tuấn. Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng / Lâm 

Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thảo... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 240tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số điểm mới của quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, 

hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, những tình huống phát sinh 

trong thực tế có liên quan đến quy định thi hành Điều lệ Đảng 

     Phân loại: 324.2597075 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039166-39168 

     Từ khoá:Điều lệ Đảng 
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69. Mai Hương. Tình yêu bất tận của mẹ : Đôi mắt con là của mẹ: Truyện kể / B.s.: Mai 

Hương, Chí Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2021. - 187tr. ; 20cm. - (Sống đẹp 

mỗi ngày) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình mẹ, giúp bạn bồi dưỡng 

tâm hồn, sống đẹp mỗi ngày 

     Phân loại: 306.8743 / T312Y 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038916-38918 

     Từ khoá:Quan hệ mẹ con 

70. Mounier, Pierre. Pierre Bourdieu - Một dẫn nhập / Pierre Mounier; Phạm Như Hồ dịch. 

- H. : Tri thức, 2021. - 391tr. ; 20cm. - (Tủ sách Dẫn nhập) 

     Tên sách tiếng Pháp: Pierre Bourdieu, une introduction 

     Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết xã hội học và tư tưởng của Pierre Bourdieu (một nhà xã hội 

học và trí thức công cộng người Pháp) trong việc xây dựng một xã hội học khoa học vượt 

lên trên những sự phân chia nhị nguyên đã cản trở sự phát triển của xã hội học. Nghiên cứu 

về xã hội học phản tư, về sự thống trị và bất bình đẳng trong các lĩnh vực được tái sản xuất 

qua các cơ chế xã hội... 

     Phân loại: 300 / P302B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039282-39284 

     Từ khoá: Bourdieu;  Pierre;  1930-2002;  Nhà khoa học xã hội;  Pháp; Xã hội 

học,Nghiên cứu 

71.  100 từ đầu tiên về thế giới quanh em  = First 100 words: Dành cho trẻ em từ 0 - 6 

tuổi / Lời: Linh Chi; Minh họa: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2021. - 

14tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 372.21 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005466-5468 

     Từ khoá: Sách tương tác; Tiếng Anh,Tiếng Việt,Giáo dục mẫu giáo 

72. Nghiêm Thị Thu Hương. Hàn Quốc là thế / Nghiêm Thị Thu Hương. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 164tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Thư mục: tr. 154. - Phụ lục: tr. 155-164 
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     Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm của tác giả về cuộc sống và học tập khi ở Hàn Quốc. 

Đồng thời, tác giả còn hệ thống các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm khi tìm hiểu, làm hồ sơ 

visa, hồ sơ chứng minh tài chính với visa du học Hàn Quốc 

     Phân loại: 370.116095195 / H105Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038955-38957 

     Từ khoá:Du học 

73. Nguyễn Minh Đoan. Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan. 

- Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 522tr. ; 

24cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật; các yếu tố của 

cơ chế điều chỉnh pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử và đương đại như: 

nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam... 

     Phân loại: 320.10711 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009805 

     Từ khoá:Nhà nước,Pháp luật,Lí luận 

74. Nguyễn Thái Yên Hương. Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thăng trầm theo dòng lịch sử, văn 

hóa : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị 

Ngọc Hân.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 334tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 322-329 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc thời kỳ trước khi quốc dân 

đảng nắm quyền (trước năm 1921); thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (1921-1949); từ khi nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời đến khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1949-

1979); từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1979-1991)... 

     Phân loại: 327.73051 / QU105H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008708-8710 

     Từ khoá:Văn hoá,Quan hệ ngoại giao,Lịch sử 

75. Nguyễn Thị Phương. Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp của người Việt 

hiện nay / Nguyễn Thị Phương (ch.b.), Trần Thùy An, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị 

Thùy. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 254tr. : minh họa ; 24cm 
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     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. - Thư mục: tr. 

248-254 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong hệ thống, 

đặc điểm sử dụng ngôn ngữ cử chỉ của người Việt trong giao tiếp quy thức, đặc điểm sử 

dụng ngôn ngữ cử chỉ của người Việt trong giao tiếp phi quy thức, đặc điểm của ngôn ngữ 

cử chỉ trong nghi thức "chào" của người Việt 

     Phân loại: 302.2 / Đ113Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008690-8692 

     Từ khoá: Ngôn ngữ cử chỉ; Người Việt Nam,Giao tiếp,Xã hội học 

76. Ngô Đức Thịnh. Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2021. - 334tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 320-334 

     Tóm tắt: Phác thảo phân vùng văn hóa ở Việt Nam gồm: vùng văn hóa đồng bằng Bắc 

Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, 

duyên hải Trung và Nam Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn hóa vùng và tổng thể 

phát triển văn hóa các dân tộc ở Việt Nam 

     Phân loại: 306.09597 / B105S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009789 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011759 

     Từ khoá:Vùng văn hóa,Bản sắc văn hóa 

77. Ngô Đức Thịnh. Tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri 

thức, 2018. - 494tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 488-494 

     Phân loại: 398.4109597 / T311N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009818 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011787 

     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian,Lễ hội cổ truyền 

78. Ngô Đức Thịnh. Tộc người và văn hóa Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2021. - 403tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 402-403 
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     Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam; giới thiệu về ngôi nhà 

cổ truyền của người Nùng Phàn Xình; nghiên cứu về môi trường tự nhiên, xã hội và văn hoá 

dân tộc Mường; tìm hiểu hệ sinh thái tộc người Thái ở Tây Bắc; ẩm thực truyền thống của 

người Thái, Tày; văn hoá Pa Dí ở Mường Khương; quá trình tan rã gia đình lớn của người 

Mảng.. 

     Phân loại: 305.8009597 / T451N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009811 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011778 

     Từ khoá:Văn hóa,Tộc người 

79. Nhị Lê. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgíc - Đổi mới và phát triển / Nhị Lê. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 479tr. ; 24cm 

     Tóm tắt:  Tập hợp những công trình nghiên cứu về công tác tổng kết thực tiễn phức tạp 

và phong phú, góp phần phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược 

quốc gia như Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: tất yếu lịch sử và tầm nhìn viễn kiến; thực tiễn - 

thời cơ, thách thức và triển vọng Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam kiên 

định ngọn cờ xã hội chủ nghĩa... 

     Phân loại: 335.4346 / CH500N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008696-8698 

     Từ khoá:Chủ nghĩa xã hội 

80. O'Brien, James F.. Trí tuệ Sherlock Holmes - Phá án bằng khoa học và khoa học hình 

sự / James F. O'Brien; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn,.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - XVII, 291tr. : bảng, tranh vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The scientific Sherlock Holmes : cracking the case with science and 

forensics. - Phụ lục: tr. 257-262. - Thư mục: tr. 263-275 

     Tóm tắt: Tập trung vào các khía cạnh khoa học của nhân vật Sherlock Holmes; truy dấu 

lai lịch của nhân vật thám tử có thiên hướng khoa học của Arthur Conan Doyle; mô tả 

những nhân vật chính trong các truyện và đưa ra một cái nhìn chi tiết về cách Sherlock 

Holme áp dụng khoa học để giải quyết các vụ án của mình; xem xét Sherlock Holme với tư 

cách là nhà hoá học và xem xét kiến thức cùng việc áp dụng các ngành khoa học khác vào 

điều tra của Sherlock Holme 

     Phân loại: 363.25 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009803 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011784-11785 



35 

 

 

     Từ khoá: Sherlock Holmes; Điều tra hình sự,Hình sự học,Phá án 

81. Paine, Crystal. 7 nguyên tắc tiết kiệm giúp đời thảnh thơi / Crystal Paine ; Nguyễn 

Đình Minh Khuê dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 226tr. ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 201-226 

     Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên, chỉ dẫn giúp bạn tự kiểm soát tài chính của mình, 

biết cách tiết kiệm và chi tiêu phù hợp, tránh khỏi mọi âu lo, áp lực liên quan đến tiền bạc 

     Phân loại: 332.024 / B112N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008526-8528 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Kinh tế gia đình,Tiết kiệm 

82. Paine, Crystal. Khi người mẹ kiếm tiền : Tự do tài chính, san sẻ yêu thương / Crystal 

Paine ; Ngọc Thanh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 262tr. ; 23cm 

      Tên sách tiếng Anh: Money-making mom: How every woman can earn more and 

make a difference 

     Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên, chỉ dẫn giúp bạn kiếm thêm thu nhập, những ý 

tưởng thực tế để bắt đầu kinh doanh hoặc có thêm nguồn thu bán thời gian hay toàn thời 

gian, nhằm giúp đỡ gia đình ổn định tài chính và đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn cho 

kế hoạch cá nhân 

     Phân loại: 332.024 / KH300N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008529-8531 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Kinh tế gia đình 

83. Pelson, Jonathan. Cuộc chiến không dây : Thế giới trước sự thống trị của Trung Quốc 

đối với mạng di động 5G / Jonathan Pelson; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Lao động; Công 

ty Sách Bách Việt, 2022. - 413tr. ; 20cm. - (Tên sách tiếng Anh: Wireless wars) 

     Tóm tắt: Phân tích về quá trình vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc xoay quanh công 

nghệ viễn thông 5G, cũng như cách Trung Quốc ứng dụng công nghệ này vào việc quản trị 

xã hội và nâng cao vị thế của đất nước mình trên thị trường quốc tế 

     Phân loại: 384.5340951 / C514C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039285-39287 

     Từ khoá:Mạng di động 5G,Mạng viễn thông 

84. Phan Trung Hiền. Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất : Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất: 
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Sách tham khảo / Phan Trung Hiền. -  Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 463tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 429-438. - Thư mục: tr. 439-446 

     Tóm tắt: Gồm 210 câu hỏi đáp về Luật Đất đai (hiện hành), bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật: Căn cứ giao đất và 

thu hồi đất, các trường hợp thu hồi đất theo quy định, giá đất tín bồi thường, bồi thường về 

đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh 

khi nhà nước thu hồi đất... 

     Phân loại: 346.597043 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009809 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011786 

     Từ khoá:Tái định cư,Hỗ trợ,Bồi thường,Thu hồi đất,Luật Đất đai 

85.  Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới : Sách chuyên khảo / Ngô Văn Vũ (ch.b.), Đặng Thái 

Bình, Tạ Kim Ngọc.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 202tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam. - Thư mục: tr. 188-202 

     Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Giải pháp phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới 

     Phân loại: 338.709597 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038741-38743 

     Từ khoá:Doanh nghiệp vừa,Doanh nghiệp nhỏ,Hiệp định thương mại 

86.  Phương tiện giao thông : 6-14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 75tr. : minh họa ; 27cm. 

- (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các bạn trẻ khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động 

STEAM dễ thực hiện bằng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: Xe 

thế năng, xe đạp, thuyền buồm, xuồng máy, cáp treo.. 

     Phân loại: 388 / PH561T 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005405-5408 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Phương tiện giao thông 

87. Piscione, Deborah Perry. Bí mật của thung lũng Silicon và những bài học từ thần kỳ 

kinh tế Hi-Tech / Deborah Perry Piscione ; Dịch: Đỗ Thị Thu Trà, Lê Tùng Quân ; Nguyễn 

Xuân Xanh h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 355tr. : ảnh 

; 23cm 

     Tóm tắt: Giải mã những bí ẩn của thung lũng công nghệ cao Silicon: cuộc cách mạng 

công nghệ transistor và chip; giáo dục đại học kinh doanh; lòng đam mê công nghệ, tinh 

thần khởi nghiệp, văn hoá kinh doanh và phương thức kinh doanh mới 

     Phân loại: 330.979474 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008624-8626 

     Từ khoá: Thung lũng Santa Clara; Khu công nghệ cao,Điều kiện kinh tế 

88. Prince-Ruiz, Rebecca. Không sử dụng nhựa: Câu chuyện đầy cảm hứng về một chiến 

dịch môi trường toàn cầu / Rebecca Prince-Ruiz, Joanna Atherfold Finn ; Nguyễn Hồng 

Đăng dịch ; Trần Quang Tùng h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 355 tr. ; 24 

cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Plastic free: The inspiring story of a global environmental 

movement and why it matters. - Thư mục: tr. 345-350 

     Tóm tắt: Gồm nnhững vấn đề về rác thải nhựa, đưa ra giải pháp thiết thực đi kèm mỗi 

vấn đề để cải thiện môi trường: cách nhận ra vấn đề, thử thách bắt đầu, câu chuyện về lối 

sống vứt bỏ, giảm thiểu top 4, đại dương nhựa, cố gắng làm tốt hơn, tất cả là sự chia sẻ, 

động lực xây dựng và phát triển phong trào, tất cả chúng ta cùng bên nhau, cuộc sống thoát 

ra khỏi nhựa 

     Phân loại: 363.738 / KH455S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009663 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011788-11789 

     Từ khoá:Rác thải,Bảo vệ môi trường,Nhựa 

89. Quyên Gavoye. Giọt vàng : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: Nguyễn 

Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. Bé thông 

minh) 

     Phân loại: 372.21 / GI-435V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039405-39407 
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     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Màu sắc 

90. Quyên Gavoye. Giọt xanh : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: Nguyễn 

Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. Bé thông 

minh) 

     Phân loại: 372.21 / GI-435X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039402-39404 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Màu sắc 

91. Quyên Gavoye. Giọt đỏ : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: Nguyễn 

Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. Bé thông 

minh) 

     Phân loại: 372.21 / GI-435Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039408-39410 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo 

92. Quyên Gavoye. Hình gì nhỉ? : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: Nguyễn 

Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. Bé thông 

minh) 

     Phân loại: 372.21 / H312G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039414-39416 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Hình tam giác 

93. Quyên Gavoye. Hình gì thế? : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: Nguyễn 

Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. Bé thông 

minh) 

     Phân loại: 372.21 / H312G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039411-39413 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Hình vuông 

94. Quyên Gavoye. Hình gì đây? : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: Nguyễn 

Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. Bé thông 

minh) 

     Phân loại: 372.21 / H312G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039417-39419 
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     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Hình tròn 

95. Quyên Gavoye. Thử xem tôi là ai : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: 

Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. 

Bé thông minh) 

     Phân loại: 372.21 / TH550X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039420-39422 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Nhận thức 

96. Quyên Gavoye. Đoán xem tôi là ai : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: 

Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. 

Bé thông minh) 

     Phân loại: 372.21 / Đ406X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039423-39425 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Nhận thức 

97. Quyên Gavoye. Đố biết tôi là ai : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Quyên Gavoye; Tranh: 

Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Kim Đồng, 2021. - 11tr. : tranh màu ; 12cm. - (Biến đổi thần kì. 

Bé thông minh) 

     Phân loại: 372.21 / Đ450B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039399-39401 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Nhận thức 

98. Rickards, James. Cách nhìn mới về vàng  = The new case for gold / James Rickards; 

Mai Chí Trung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 223tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích về giá trị và vai trò của vàng trong thời đại kỹ thuật số - vừa với tư 

cách một vật lưu trữ tài sản không thể thay thế, vừa với tư cách một tiêu chuẩn cho tiền tệ; 

khẳng định rằng các chế độ bản vị tiền tệ dựa trên vàng là hoàn toàn khả dĩ, vàng là công cụ 

bảo toàn tài sản quan trọng đối với các ngân hàng cũng như cá nhân. Cung cấp các hướng 

dẫn về số lượng vàng cần mua và nơi cất giữ vàng 

     Phân loại: 332.4222 / C102N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039369-39371 

     Từ khoá: Bản vị vàng; Tiền tệ,Vàng 



40 

 

 

99. Rickards, James. Hậu khủng hoảng  = Aftermath : Bảy bí quyết bảo toàn của cái trong 

thời gian tới / James Rickards ; Mai Mai Hương dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 

405tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Phân tích giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và nỗ lực của 

các ngân hàng trung ương ngăn không cho thị trường vốn sụp đổ hoàn toàn, khôi phục tăng 

trưởng và rút bỏ can thiệp tài chính liên miên. Qua đó đưa ra những bí quyết bảo toàn của 

cải phòng ngừa khủng hoảng kinh tế cho bản thân 

     Phân loại: 332.024 / H125K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008618-8620 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Khủng hoảng tài chính,Dự báo kinh tế 

100. Smith, Brad. Công cụ và vũ khí - Tiềm năng và hiểm họa thời đại số  = Tools and 

weapons - The promise and the peril of the digital age / Brad Smith, Carol Ann Browne ; 

Dịch: Nguyễn Bá Quỳnh, Vũ Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 369tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm 15 vấn đề nóng hổi trong công cuộc đổi mới công nghệ, an nình mạng, 

nguồn lực đa dạng cho công nghệ thông tin: Theo dõi: Ngòi nổ ba giờ đồng hồ; công nghệ 

và an toàn công chúng: "Ta thà là kẻ thua cuộc còn hơn làm kẻ dối trá"; quyền riêng tư: 

Quyền cơ bản của con người... 

     Phân loại: 303.483 / C455C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008603-8605 

     Từ khoá:Đổi mới công nghệ,An ninh mạng 

101. Snel, Eline. Hít thở để vượt qua : Những bài tập chánh niệm dành cho cha mẹ có con 

trong độ tuổi dậy thì / Eline Snel ; Ngọc Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 213tr. ; 

19cm 

     Tóm tắt: Giúp cha mẹ xây dựng sự can đảm phá tan sự tồn tại của giáo dưỡng hoàn hảo, 

hoàn thành tốt nhất vai trò làm hình mẫu cho con, can đảm để thiết lập ranh giới cho mình, 

mở lòng với những nỗi sợ hãi hay hy vọng sâu thẳm mà bạn chưa từng phải vượt qua; cảm 

thông với chính mình và mọi người để làm dịu đi đau đớn hay trấn an niềm vui sướng quá 

khích, cân bằng được giữa lý trí và tình cảm để từ đó có thể đưa ra những hành động khôn 

ngoan; tin tưởng vào con, tin vào bản thân, con đường của con 

     Phân loại: 306.874 / H314T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039209-39211 

     Từ khoá:Tuổi dậy thì,Con cái,Quan hệ gia đình,Cha mẹ 
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102.  Sài Gòn - Chọn nhớ những điều thương : Cách chúng ta cùng nhau đi qua đại 

dịch: Tản văn / Đàm Hà Phú, Nguyễn Minh Hảo Hớn, Nguyễn Thị Hậu.... - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 303.4850959779 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038824-38826 

     Từ khoá: COVID-19; Đời sống xã hội 

103. Thẩm Hồng Thụy. Kẻ hủy diệt trong thế giới phẳng / Thẩm Hồng Thụy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 330tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích về thời sự công nghệ, các hãng công nghệ nổi bật 

hiện nay như Apple, Samsung, Nokia-Microsoft... và vai trò và tầm ảnh hưởng của công 

nghệ, truyền thông tới đời sống đời sống xã hội hiện nay 

     Phân loại: 303.4833 / K200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008681-8683 

     Từ khoá:Xã hội học,Công nghệ thông tin,Truyền thông 

104. Tony Hoang. Sinh tồn cùng Covid-19 : Covid không chỉ là đại dịch, nó còn là đại 

"cách mạng cải tiến". Cùng bạn vạch ra chiến lược phát triển trong suy thoái / Tony Hoang. 

- H. : Dân trí, 2021. - 227tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Hoàng Xuân Tùng. - Thư mục: tr. 225-227 

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin có căn cứ và phân tích ngắn gọn các vấn đề quanh 

đại dịch Covid 19 như: Hiểu thế giới qua lăng kính Covid-19, tâm lý hành vi con người mới 

với Covid-19, thế giới mới với Covid-19, cách mạng kinh doanh thời Covid-19 và những 

giải pháp cho bối cảnh Việt Nam 

     Phân loại: 303.48509597 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039321-39323 

     Từ khoá: Đại dịch Covid-19; Đời sống xã hội 

105. Trương Thanh Đức. Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp 

lý) / Trương Thanh Đức. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 626tr. : bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu pháp luật chung về ngân hàng, pháp luật về dịch vụ ngân hàng, tiền 

tệ và thanh toán, tín dụng ngân hàng, xử lý nợ và rủi ro 

     Phân loại: 346.597082 / C120N 
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     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003571 

     Từ khoá:Ngân hàng,Pháp luật 

106. Trần Minh Hợp. Tập viết lời bình : Qua chương trình Ngôi nhà mơ ước của HTV / 

Trần Minh Hợp. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 184tr. : ảnh 

; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các thể loại lời bình cơ bản như: lời bình phóng sự tài liệu, lời bình 

dẫn nhập cho các bài hát, lời bình cho các chương trình nhân văn; tham khảo những đoạn lời 

bình trên truyền hình, phim tài liệu, bài viết, truyển hình thực tế, phóng sự dành cho người 

nghèo dành cho việc sản xuất nội dung về con người 

     Phân loại: 305.56909597 / T123V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039269-39271 

     Từ khoá:Điều kiện xã hội,Phóng sự,Người nghèo 

107. Trần Phi Quyên. Rón rén gửi tiền tiết kiệm không bằng mạnh dạn đầu tư : Nghệ thuật 

quản lý tài chính giúp bạn đầu tư đâu trúng đó / Trần Phi Quyên; Nguyễn Thùy An dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 194tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 332.024 / R430R 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038839-38841 

     Từ khoá:Đầu tư,Phân tích đầu tư,Tài chính cá nhân,Thành công 

108. Trần Quang Đức. Chuyện trà : Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt / Trần 

Quang Đức. - H. : Thế giới, 2022. - 341tr. : minh họa ; 25cm 

     Phụ lục: tr. 114-115. - Thư mục: tr. 337-341 

     Tóm tắt: Cẩm nang về nguồn cội giống cây, tên gọi, thú vui uống trà, lần lượt qua trà 

mộc mạc, trà hương sắc từ lối uống cổ truyền dân dã đến những hình thái tinh xảo, thưởng 

thức về cách pha hãm trà và dụng cụ pha trà. Cung cấp thêm nhiều thông tin về lịch sử của 

trà ở Việt Nam và làm rõ những kiến giải, so sánh với lịch sử trà ở Trung Hoa. Tuyển chọn 

những câu chuyện của người xưa thưởng trà như Nguyễn Trãi, Lê Hữu Trác, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phạm Đình Hổ, Cao Bá Quát... 

     Phân loại: 394.1509597 / CH527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008621-8623 

     Từ khoá:Nghệ thuật ẩm thực,Chè 
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109. Trần Thị Huyên Thảo. Cơ thể chúng ta : Dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi / Trần Thị Huyên 

Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 20tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 372.21 / C460T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039009-39012 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Cơ thể người 

110. Trần Thị Huyên Thảo. Màu sắc cuộc đời : Dành cho trẻ từ 1-3 tuổi / Trần Thị Huyên 

Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 372.21 / M111S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039005-39008 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Màu sắc 

111. Trần Thị Huyên Thảo. Đếm ngón tay : Dành cho trẻ từ 1-3 tuổi / Trần Thị Huyên 

Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 47tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 372.21 / Đ253N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039001-39004 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Tập đếm 

112. Trần Văn Phương. Sổ tay trợ lý thanh niên trong trường học / Trần Văn Phương. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141tr. : ảnh, bảng ; 20cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội 

và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

     Phụ lục: tr.118-141 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nghiệp vụ trợ lý thanh niên trong trường học. Kiến thức 

về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo cán bộ Đoàn trường 

học. Kỹ năng cơ bản về thể thức văn bản. Kỹ năng quản trò. Kinh nghiệm tập hợp thanh 

niên, tham mưu, đề xuất hoạt động, tổ chức ngoài trời. Tổ chức hoạt động giáo dục chính trị 

tư tưởng trong học sinh 

     Phân loại: 324.2597014 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038821-38823 

     Từ khoá:Thanh niên,Trường học,Trợ lí 

113. Trần Đình Huỳnh. Chỉ dẫn của các nhà kinh điển về xây dựng và chỉnh đốn Đảng / 

Trần Đình Huỳnh ch.b., Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 316tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 317-319 
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     Tóm tắt: Khái lược tiểu sử khoa học của ba nhà kinh điển: Các Mác, Ph. Ăngghen, 

Vơlađimia Ilich Lênin. Vận dụng vào việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, chỉ dẫn của 

Các Mác về tính tiên phong Đảng Cộng sản... 

     Phân loại: 324.2597075 / CH300D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039151-39153 

     Từ khoá:Xây dựng Đảng,Công tác Đảng 

114. Trần Đình Huỳnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng / Trần 

Đình Huỳnh (ch.b.), Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 328tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 329-331 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái lược tiểu sử của Hồ Chí Minh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay: Như dòng sông lớn đem nước đến cánh đồng 

khô cạn; văn hóa chính trị Hồ Chí Minh dưới góc nhìn nguyên tắc xây dựng Đảng... 

     Phân loại: 324.2597075 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039275-39278 

     Từ khoá:Xây dựng Đảng,Công tác Đảng,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

115.  Tư duy tích cực : Học hỏi càng nhiều, càng dễ thành công / Trung tâm Nghiên cứu 

Tâm lí Tiểu Hòa b.s. ; Chíp Chíp dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 159tr. : hình vẽ ; 24cm. - 

(Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh và các thầy cô giáo một số phương pháp và bài tập rất 

gần gũi và dễ thực hiện, để giúp trẻ rèn luyện tư duy tích cực, nâng cao tính ham học hỏi và 

chủ động trong cuộc sống 

     Phân loại: 372.374 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008648-8650 

     Từ khoá:Học sinh tiểu học,Kĩ năng xã hội,Tư duy 

116.  Tự giác và tự lập : Học quản lí bản thân tốt, khả năng thành công cao / Trung tâm 

Nghiên cứu Tâm lí Tiểu Hòa b.s. ; Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 158tr. : hình vẽ ; 

24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh và thầy cô giáo một số phương pháp và bài tập thực 

hành từ các sinh hoạt trong gia đình và nhà trường, giúp trẻ rèn luyện thói quen tự giác và tự 

lập, từ đó hình thành kĩ năng tự lập 

     Phân loại: 372.374 / T550G 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008645-8647 

     Từ khoá:Tự lập,Học sinh tiểu học,Kĩ năng xã hội,Tự giác 

117. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 547tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội 

phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, 

quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân 

thương mại phạm tội... cùng các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 345.597002632 / B450L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038928-38930 

     Từ khoá:Bộ luật hình sự,Pháp luật 

118. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2021. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 519tr. ; 19cm 

     Phụ lục: tr. 472-475 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự gồm những quy định chung, khởi 

tố, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự, một số quy định về thi hành bản án, 

quyết định của Toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc 

biệt, hợp tác quốc tế và các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 345.597002632 / B450L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038925-38927 

     Từ khoá:Pháp luật,Bộ luật tố tụng hình sự 

119. Võ Anh Tuấn. Toàn cầu hóa - Hợp tác và đấu tranh / Võ Anh Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 343tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Văn An 

     Tóm tắt: Những nghiên cứu về xu thế toàn cầu hoá và khuynh hướng ly khai, hội nhập 

quốc tế và chủ quyền quốc gia: chủ nghĩa tự do mới, hệ thống Bretton Woods, bảo vệ hòa 

bình và an ninh quốc tế, chống chiến tranh xâm lược và khủng bố quốc tế, bảo vệ độc lập, 

chủ quyền quốc gia và tự chủ kinh tế trong hội nhập quốc tế, giải quyết hòa bình tranh chấp 

lãnh thổ, biển đảo... 

     Phân loại: 303.482 / T406C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039330-39332 
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     Từ khoá:Toàn cầu hoá 

120.  Văn hóa Việt Nam 1945-1975 / Nguyễn Xuân Kính ch.b., Huỳnh Như Phương, 

Nguyễn Thụy Loan..... - H. : Hồng Đức, 2019. - 662tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 640-656 

     Phân loại: 306.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009822 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011791 

     Từ khoá:Văn hóa,1945-1975 

121.  Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam / Lê Quang Thiêm (ch.b.), Nguyễn 

Kim Đính, Trần Đình Hựu, Thành Duy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 158tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về văn hóa; mối quan hệ giữa văn hóa và sự phát triển 

của xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về phát triển văn hoá gắn với sự 

phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

     Phân loại: 306.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038859-38862 

     Từ khoá:Văn hóa,Phát triển,Xã hội 

122. Vũ Ngọc Khánh. Văn hóa gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2021. - 247tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 199-243 

     Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa gia đình Việt Nam; văn hóa gia đình Việt Nam và ảnh 

hưởng từ các khuynh hướng tôn giáo, tín ngưỡng; văn hoá gia đình Việt Nam qua văn học 

nghệ thuật 

     Phân loại: 306.8509597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039260-39262 

     Từ khoá:Văn hóa,Gia đình 

123. Vũ Thụy Trang. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc cộng đồng các quốc gia 

độc lập trong những năm gần đây : Sách chuyên khảo / Vũ Thụy Trang (ch.b.), Nguyễn Lan 

Hương, Nguyễn Thanh Lan. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 329tr. : bảng ; 20cm 



47 

 

 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu. - Thư 

mục: tr. 307-329 

     Tóm tắt: Tổng quan bối cảnh thế giới, khu vực tác động đến quan hệ Việt Nam với các 

nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập. Thực trạng quan hệ Việt Nam với các nước 

thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập từ năm 2014 đến năm 2020. Triển vọng và giải pháp 

thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước thành viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập 

hiện nay đến năm 2030 

     Phân loại: 327.597047 / QU105H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039381-39383 

     Từ khoá: Cộng đồng các quốc gia độc lập; Quan hệ ngoại giao 

124. Woo Yul Jung. Những điều mẹ chưa kể / Woo Yul Jung; Băng Xuân dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 198tr. ; 20cm. - (Tủ sách Ươm mầm tri thức Việt) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hay ý nghĩa, gần gũi giúp bạn hiểu về những khó khăn 

trong từng mối quan hệ và nội tâm của những người mẹ, người phụ nữ quanh mình cũng 

như mối quan hệ mẹ - con gái với tình yêu thương trọn vẹn 

     Phân loại: 306.8743 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039393-39395 

     Từ khoá:Quan hệ mẹ con,Gia đình 

125. Zakaria, Fareed. 10 bài học cho thế giới hậu đại dịch : Sách tham khảo / Fareed 

Zakaria ; Huy Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 319tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm 10 bài học rút ra từ đại dịch và cách hành xử ra sao sau đại dịch để cuộc 

sống tịch cực có thể phục hồi: Siết dây an toàn, vấ đề không phải là số lượng mà là chất 

lượng của nhà nước... 

     Phân loại: 303.49 / M558B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008666-8668 

     Từ khoá: Đại dịch Covid 19; Cuộc sống 

126.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 môn Địa lí / 

Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Ứng Quốc Chỉnh.... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư 

phạm, 2022. - 101tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Phân loại: 330.9597 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009780 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011741-11742 

     Từ khoá:Địa lí,Trung học phổ thông,Ôn tập,Trắc nghiệm 

127.  Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa lí / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Bùi Thị 

Nhiệm, Trần Thị Hải Yến, Đặng Thị Nghiệp. - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 

116tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     Phân loại: 330.9597 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002695-2697 

     Từ khoá:Địa lí,Trung học cơ sở,Ôn tập 

128.  Đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư tại thành phố Hồ Chí 

Minh / Ngô Minh Oanh (ch.b.), Hồ Sỹ Anh, Lê Thị Thu Ba.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - X, 206tr. : bảng, biểu đồ ; 23cm 

     Thư mục: tr. 192-206 

     Tóm tắt: Hệ thống khái niệm và tổng quan tình hình nghiên cứu về việc đảm bảo cơ hội 

học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư. Kinh nghiệm đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục 

cho trẻ em nhập cư ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Phân tích thực trạng đảm bảo 

cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nêu giải pháp 

và kiến nghị nhằm đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho học sinh nhập cư 

     Phân loại: 371.82959779 / Đ104B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009820 

     Từ khoá:Giáo dục,Nhập cư,Trẻ em 

129. Đỗ Bang. Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử Việt Nam / Đỗ Bang (ch.b.), Lê Thị 

Tuyết Ba, Trương Minh Dục.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 299tr. : minh họa ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. - Thư mục và phụ lục trong 

chính văn 

     Tóm tắt: Gồm các bài tham luận làm rõ Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử, quá trình 

xác lập chủ quyền của nhà nước tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, giải pháp đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền, di sản và giáo dục truyền thống 

     Phân loại: 320.1509597 / H407S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008516-8519 

     Từ khoá:Lịch sử,Chủ quyền quốc gia,Quần đảo Trường Sa,Quần đảo Hoàng Sa 
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130. Đỗ Huy. Xây dựng lối sống văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình, ở nông 

thôn và đô thị / Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 262tr. ; 24cm 

     Thư mục: 257-260 

     Phân loại: 306.85209597 /  X126D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008523-8525 

     Từ khoá:Văn hoá truyền thống,Đô thị,Gia đình,Nông thôn 

131. Đỗ Thùy Dương. Chiến đạo - Làm chủ tương lai và kiến tạo sự nghiệp / Đỗ Thùy 

Dương. - H. : Kim Đồng, 2021. - 247tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những tri thức, trải nghiệm cốt lõi của cuộc sống, giúp người trẻ chủ 

động tìm kiếm và định hướng nghề nghiệp cho tương lai, xác định mục tiêu cần phấn đấu 

với những hành động cụ thể, được chia làm 3 nội dung liền mạch: Gỡ bỏ ngộ nhận; tự vấn 

bằng tư duy chiến đạo; thiết kế tương lai của chính mình 

     Phân loại: 331.702 / CH305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038940-38942 

     Từ khoá:Nghề nghiệp,Cuộc sống 

 

400 - NGÔN NGỮ 

 

132. Bùi Ánh Dương. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh : Năm học 2022 - 

2023 / Bùi Ánh Dương (ch.b.), Bùi Thanh Hương, Trần Thị Yên. - H. : Đại học Sư phạm, 

2021. - 211tr. : bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 211 

     Phân loại: 428.0076 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002683-2685 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Trung học cơ sở,Ôn tập 

133.  Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa - Toàn tập : Cẩm nang viết văn dành cho 

học viên tự nâng cao trình độ / B.s.: Nguyễn Đình Phức (ch.b.), Trương Gia Quyền, Mai 

Thu Hoài.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 307tr. : minh 

họa ; 24cm 
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     Tóm tắt: Hướng dẫn cách viết các thể loại văn miêu tả, ứng dụng thường dùng trong 

tiếng Hoa. Tập hợp các từ ngữ, câu văn, bài văn mẫu giúp nắm vững kĩ năng và viết được 

bài văn bằng tiếng Hoa 

     Phân loại: 495.182 / CH311P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009777 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011735-11736 

     Từ khoá:Viết văn,Kĩ năng viết,Tiếng Trung Quốc 

134. Duk, Moon. Tôi muốn giỏi Tiếng Anh nhưng tôi không muốn chăm chỉ : Cuốn sách 

tiếng Anh dành cho người mệt mỏi và bất lực vì học tiếng Anh... / Moon Duck, Snow Cat ; 

Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Công thương, 2021. - 262tr. ; 22cm 

     Phân loại: 428 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008736-8739 

135. Dương Hương. Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên tiếng Anh : Bộ sách trợ thủ 

cho hành trình vào 10 chuyên / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 

205tr. : hình vẽ, bảng ; 29cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 428.0076 / GI-103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009800 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011780-11781 

     Từ khoá:Ôn tập,Trung học cơ sở,Tiếng Anh 

136. Hoàng Xuân Chỉnh. Hán Việt thành ngữ cố sự / Hoàng Xuân Chính; Huỳnh Vĩnh 

Phúc h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 534tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các câu thành ngữ Hán Việt được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A 

đến Y 

     Phân loại: 495.179597 / H105V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009816 

     Từ khoá:Tiếng Trung Quốc,Tiếng Việt,Từ điển thành ngữ 

137. Lê Minh Quốc. Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Chơi chữ chanh chua chan chát chữ / 

Lê Minh Quốc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 293tr. ; 20cm 

     Thư mục cuối chính văn 
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     Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Việt với đa tầng ngữ nghĩa thông 

qua những điển tích, cách dụng chữ từ xưa đến nay trong ca dao, văn hoá ẩm thực, sinh hoạt 

giao tiếp thường ngày, từ môi trường thi cử đến chợ búa và cả thói hư tật xấu 

     Phân loại: 495.922 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038937-38939 

     Từ khoá:Chơi chữ,Tiếng Việt,Ngữ nghĩa 

138. Lê Minh Quốc. Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Dích dắc dặt dìu dư dí dỏm / Lê 

Minh Quốc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 280tr. ; 20cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời lồng vào đó 

những vấn đề về văn hóa, lịch sử, thời sự; nhờ đó, cảm nhận được sự sống động, thiết thực 

cũng như thấy được hồn cốt của ngôn ngữ 

     Phân loại: 495.922 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038931-38933 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Ngôn ngữ học,Văn hóa 

139. Lê Minh Quốc. Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt - Lưỡi lươn lẹo lẹ làng lắt léo / Lê 

Minh Quốc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 315tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 311-315 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời lồng vào đó 

những vấn đề về văn hóa, lịch sử, thời sự; nhờ đó, cảm nhận được sự sống động, thiết thực 

cũng như thấy được hồn cốt của ngôn ngữ 

     Phân loại: 495.922 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038934-38936 

     Từ khoá:Văn hóa,Ngôn ngữ học,Tiếng Việt 

140. Nguyễn Thúy Nga. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 môn tiếng Anh / Nguyễn Thúy Nga, Cù Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thanh Loan. - H. : 

Đại học Sư phạm, 2022. - 200tr. ; 24cm 

     Phân loại: 428.0076 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009783 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011747-11748 
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     Từ khoá:Trắc nghiệm,Ôn tập,Tiếng Anh,Trung học phổ thông 

141. Nguyễn Thị Lan Phương. IELTS foundation - Cẩm nang tự học IELTS ai cũng cần : 

Bộ sách IELTS giúp khởi đầu 4 kỹ năng đầy cảm hứng / Nguyễn Thị Lan Phương. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 243tr. : hình vẽ, bảng ; 26cm. - (Tủ sách Chinh phục IELTS) 

     Tóm tắt: Tổng quan về kỳ thi IELTS. Giới thiệu 4 bài thi IELTS về kỹ năng nghe hiểu, 

kỹ năng viết, kỹ năng đọc, kỹ năng nói trong kỳ thi IELTS 

     Phân loại: 428.0076 / I-302F 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009799 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011776-11777 

     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh 

142. Ngô Huy Tú. IELTS key writing - Công thức học nhanh IELTS writing task 1 : Bộ 

sách luyện thi IELTS đầu tiên có hướng dẫn và giải đáp chi tiết / Ngô Huy Tú. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 131tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết luyện thi IELTS writing, giúp người học củng cố lại 

kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cách luyện viết câu, phân tích cấu trúc bài luận, cách viết 

từng câu trong bài, cách diễn đạt chi tiết, giúp tối ưu hoá điểm thi IELTS về kỹ năng viết 

     Phân loại: 428.2 / I-302K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009793 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011766-11767 

     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh,Kĩ năng viết 

143. Ngô Huy Tú. IELTS key writing - Công thức học nhanh IELTS writing task 2 : Bộ 

sách luyện thi IELTS đầu tiên có hướng dẫn và giải đáp chi tiết / Ngô Huy Tú. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 223tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết luyện thi IELTS writing, giúp người học củng cố lại 

kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cách luyện viết câu, phân tích cấu trúc bài luận, cách viết 

từng câu trong bài, cách diễn đạt chi tiết, giúp tối ưu hóa điểm thi IELTS về kỹ năng viết 

     Phân loại: 428.2 / I-302K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009792 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011764-11765 

     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh,Kĩ năng viết 
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144. Putlack, Michael A.. Từng bước làm quen với viết luận tiếng Anh  =How to write 4 

types of essays / Michael A. Putlack; Ngọc An dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 161tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn viết 4 dạng bài luận khác nhau, các sắp xếp bài viết 

hợp lý, trình bày thành văn bản và các mẹo cải thiện kĩ năng viết 

     Phân loại: 428.2 / T556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009791 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008757 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011762-11763 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Kĩ năng viết 

145. Tú Phạm. 60 bài mẫu IELTS và bộ từ vựng theo từng chủ điểm Speaking Band 8.0  = 

60 IELTS speaking samples band 8.0 / Tú Phạm (ch.b.), Minh Nguyễn, Lê Vương Nhật 

Nghi. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 274tr. ; 29cm 

     Tóm tắt: Cung cấp 60 bài mẫu IELTS speaking với bộ từ vựng theo từng chủ điểm đa 

dạng có trong các kỳ thi IELTS, giúp bạn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh một cách hiệu quả 

     Phân loại: 428.3 / S111M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009795 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011770-11771 

     Từ khoá: IELTS; Tiếng Anh,Kĩ năng nói 

146. Vy Ngọc. Cẩm nang ôn luyện tiếng Anh luyện thi vào lớp 10 : Bộ sách đầy đủ toàn 

diện ôn thi vào 10. Giúp tự học thành thạo các dạng bài / Vy Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021. - 215tr. : bảng, sơ đồ ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 428.0076 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002680-2682 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Ôn tập,Trung học cơ sở 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

147. Algarra, Alejandro. Tớ muốn biết tuốt! Những câu truyện phi thường về động vật! : 

44 sự thật diệu kỳ về các loài động vật / Alejandro Algarra, Frank Endersby; Tiêu Linh dịch. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 95tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Animal wonders 
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     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về những điều khác biệt của một số loài 

động vật trên khắp thế giới như: Bộ lông đuôi sặc sỡ của công, cách thức uống nước của 

hươu cao cổ, món khoái khẩu của thú ăn kiến... 

     Phân loại: 590 / T460M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005425-5428 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

148. Algarra, Alejandro. Tớ muốn biết tuốt! Thế giới tự nhiên có bao điều kì lạ / Alejandro 

Algarra, Gustavo Mazali; Tiêu Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 95tr. : tranh màu ; 

24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Nature's wonders 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức khoa học thường thức về các chủ đề khí hậu, trái 

đất, thực vật và động vật, giải đáp các thắc mắc như: Sấm là gì?, thực vật ăn gì?, hoá thạch 

là gì?... 

     Phân loại: 508 / T460M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005444-5447 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Thế giới tự nhiên 

149.  A lê hấp! Thế giới biển / Lời, minh họa: Yuval Zommer ; Hồng Vỹ dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 61tr. : tranh màu ; 31cm 

     Phân loại: 591.77 / A100L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005366-5369 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Biển 

150.  A lê hấp! Thế giới bọ / Lời, minh họa: Yuval Zommer ; Hồng Vỹ dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 63tr. : tranh màu ; 31cm 

     Phân loại: 595.7 / A100L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005374-5377 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Bọ 

151.  A lê hấp! Thế giới chim / Lời, minh họa: Yuval Zommer ; Hồng Vỹ dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 63tr. : tranh màu ; 31cm 

     Phân loại: 598 / A100L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005362-5365 
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     Từ khoá:Khoa học thường thức,Chim,Động vật 

152.  A lê hấp! Thế giới hoa / Lời, minh họa: Yuval Zommer ; Hồng Vỹ dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 63tr. : tranh màu ; 31cm 

     Phân loại: 580 / A100L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005358-5361 

     Từ khoá:Khao học thường thức,Hoa,Thực vật 

153.  A lê hấp! Thế giới thú dữ / Lời, minh họa: Yuval Zommer ; Hồng Vỹ dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 63tr. : tranh màu ; 31cm 

     Phân loại: 591.65 / A100L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005370-5373 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật hoang dã 

154.  Bí mật vũ trụ : 6-14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 69tr. : minh họa ; 27cm. - 

(STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các bạn trẻ khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động 

STEAM dễ thực hiện bằng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: Vụ 

nổ Big bang, mô phỏng hệ mặt trời, tên lửa vũ trụ, tàu vũ trụ... 

     Phân loại: 520 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005401-5404 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

155.  Câu chuyện khủng long : 6-14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 83tr. : minh họa ; 

27cm. - (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Khám phá thế giới khủng long cổ đại đầy bí ẩn và những trải nghiệm việc chế 

tạo, thí nghiệm những sự vật thú vị của thế giới khủng long 

     Phân loại: 567.9 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005409-5412 

     Từ khoá:Khủng long,Khoa học thường thức 
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156. Goldfarb, Ben. Đế chế hải ly: Khúc tráng ca về những kỹ sư kiến tạo đồng lầy  = 

Eager: The surprising, secret life of beavers and why they matter / Ben Goldfarb; Lê Thùy 

Giang dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách Phương Nam, 2021. - 512tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Khám phá hải ly không chỉ loài gặm nhấm lý thú bí ẩn mà chúng còn là loài vật 

đóng vai trò trong một hệ sinh thái 

     Phân loại: 599.37 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036426 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051183-51184 

     Từ khoá:Hải li 

157. Hàn Thu Thủy. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lí / Hàn Thu Thủy (ch.b.), 

Nguyễn Thị Cúc, Vũ Hồng Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 123tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 530.076 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002692-2694 

     Từ khoá:Trung học cơ sở,Vật lí,Ôn tập 

158.  Kiến trúc sư nhí đại tài : 6-14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 78tr. : minh họa ; 27cm. 

- (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các con khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động STEAM 

dễ thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: 

cần cẩu, cầu dây văng, đài phun nước, hệ thống đỗ xe cao tầng... 

     Phân loại: 507.8 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005417-5420 

     Từ khoá:Khoa học,Thí nghiệm 

159. Lục Huy Hoàng. Dự đoán các kiểu dao động tích cực Raman và hồng ngoại của phân 

tử và tinh thể / Lục Huy Hoàng (ch.b.), Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Văn Minh. - H. : Đại học 

Sư phạm, 2021. - 180tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 122-123. - Phụ lục: tr. 127-179 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về phổ hấp thụ hồng ngoại và phổ tán xạ Raman; các phép 

đối xứng phân tử và nhóm đối xứng; xác định các kiểu dao động phân tử, dao động trong 

tinh thể và ví dụ áp dụng cho tinh thể 
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     Phân loại: 539.6 / D550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009785 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011753-11754 

     Từ khoá: Dao động tích cực; Vật lí phân tử,Tinh thể,Phổ raman,Phổ hồng ngoại 

160. Nguyễn Ngọc Hà. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 

môn Hóa học / Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Thuận An. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2021. - 112tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 546.076 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009776 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011733-11734 

     Từ khoá:Trắc nghiệm,Hóa học,Trung học phổ thông,Ôn tập 

161. Nguyễn Sơn Hà. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán : Năm học 2022 - 2023 / 

Nguyễn Sơn Hà (ch.b.), Phạm Minh Phương, Nguyễn Thị Hợp. - H. : Đại học Sư phạm, 

2021. - 136tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 510.76 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002686-2688 

     Từ khoá:Ôn tập,Toán,Trung học cơ sở 

162. Phạm Thị My. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 

môn Sinh học / Phạm Thị My (ch.b.), Trần Mộng Lai. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 111tr. 

: hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 576.076 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009773 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011727-11728 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Ôn tập,Sinh học,Trắc nghiệm 

163. Phạm Trường Nghiêm. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 môn Vật lí / Phạm Trường Nghiêm (ch.b.), Nguyễn Văn Thông. - H. : Đại học Sư 

phạm, 2021. - 124tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 530.076 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009774 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011729-11730 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Vật lí,Ôn tập,Trắc nghiệm 

164. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Hiểu biết về thực vật / Phạm Văn Bình 

b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 151tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 580 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038887-38889 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Thực vật 

165. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Hiểu biết về động vật / Phạm Văn Bình 

b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 147tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 590 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038893-38895 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

166. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Thiên văn - vũ trụ / Phạm Văn Bình 

b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 127tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 520 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038875-38877 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Thiên văn,Vũ trụ 

167. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Địa chất và các hiện tượng tự nhiên / 

Phạm Văn Bình b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 127tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 550 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038881-38883 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Địa chất,Hiện tượng tự nhiên 

168.  Quiz! Khoa học kì thú - Biển, đáy biển : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh và lời: Do 

Ki-sung; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 193tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Bổ 

trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 551.46 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039354-39356 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Biển 



59 

 

 

169.  Quiz! Khoa học kì thú - Các nhà khoa học thiên tài : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh 

và lời: Joo Seong-yoon; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 147tr. : tranh màu ; 20cm. 

- (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 509.22 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039351-39353 

     Từ khoá:Nhà khoa học,Sự nghiệp 

170.  Quiz! Khoa học kì thú - Sa mạc, rừng rậm : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ha Jong-

joon; Tranh: Oh Soo-jin; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 195tr. : tranh màu ; 20cm. 

- (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 551.415 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039348-39350 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Rừng,Sa mạc 

171. Sergei Urban. Phòng thí nghiệm của bố  =The dad lab / Sergei Urban; Ngô Hà Thu 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 188tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện một số thí nghiệm đơn giản, dễ làm tại nhà, giúp con trẻ 

khám phá và giải thích các hiện tượng khoa học thường ngày trong cuộc sống như: thử 

thách tháp trứng, bình xịt cứu hoả, đi bộ trên trứng... 

     Phân loại: 507.8 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005448-5450 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Thí nghiệm 

172.  Thiên nhiên kì thú : Giáo dục sớm 3-6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 53tr. : minh 

họa ; 27cm. - (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức khoa học và thí nghiệm vui giúp các em mở cánh cửa 

kì diệu của thiên nhiên: lí giải tại sao có sự xuất hiện ngày và đêm, tìm hiểu các mùa trong 

năm, các hiện tượng tự nhiên như mưa, cầu vồng... 

     Phân loại: 507.8 / TH305N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005389-5392 

     Từ khoá:Khoa học,Thí nghiệm 
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173.  Tớ là kĩ sư nhí : Giáo dục sớm 3-6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 60tr. : minh họa ; 

27cm. - (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các con khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động STEAM 

dễ thực hiện bằng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: xây cầu, đóng 

tàu thuỷ, máy bay tự chế, cối xay gió... 

     Phân loại: 507.8 / T460L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005393-5396 

     Từ khoá:Khoa học,Thí nghiệm 

174.  Tớ là phù thủy tí hon : Giáo dục sớm 3-6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 45tr. : minh 

họa ; 27cm. - (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các con khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động STEAM 

dễ thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: 

hoa nở trên nước, chiếc cốc ma thuật, đánh bay vi khuẩn, tàu ngầm mini, trứng chìm trứng 

nổi... 

     Phân loại: 507.8 / T460L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005381-5384 

     Từ khoá:Khoa học,Thí nghiệm 

175.  Tớ là đầu bếp nhí : Giáo dục sớm 3-6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 54tr. : minh họa 

; 27cm. - (STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các con khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động STEAM 

dễ thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay trong căn bếp của 

nhà mình: nước bắp cải tím, rau củ thăng bằng, nhựa sữa, sức mạnh vỏ cam, chanh sủi bọt... 

     Phân loại: 507.8 / T460L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005385-5388 

     Từ khoá:Khoa học,Thí nghiệm 

176.  Tớ thích du hành vũ trụ : Giáo dục sớm 3-6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 73tr. : 

minh họa ; 27cm. - (STEAM for kids) 
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     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các bạn trẻ khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động 

STEAM dễ thực hiện bằng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: Vụ 

nổ Big bang, hệ mặt trời, sao chổi, mặt trăng - mặt trời - trái đất... 

     Phân loại: 520 / T460T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005397-5400 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

177.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 môn Toán / 

Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Hoàng Đức Nguyên. - H. : Đại học Sư 

phạm, 2022. - 180tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 510.76 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009779 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011739-11740 

     Từ khoá:Đề thi trắc nghiệm,Trung học phổ thông,Toán 

178.  Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học / Nguyễn Văn Hải (ch.b.), Ngọc 

Châu Vân, Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Kim Hoa. - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm, 

2021. - 100tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 546.076 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002698-2700 

     Từ khoá:Hóa học,Ôn tập,Trung học cơ sở 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

179. Aihara, Herman. Axit và kiềm trong thực dưỡng / Herman Aihara ; Hoàng Lan dịch. - 

Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2021. - 214tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Acid and alkaline. - Thư mục: tr. 207-211 

     Tóm tắt: Trình bày về cách sử dụng thực phẩm khoa học trong ăn uống hàng ngày, tầm 

quan trọng của sự cân bằng axit và kiềm, sự cân bằng âm dương trong thực phẩm, vấn đề về 

axit và kiềm trong đời sống 

     Phân loại: 613.2 / A111V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039239-39241 
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     Từ khoá:Cân bằng,Sức khoẻ,Kiềm,Axit,Chế độ ăn uống 

180. Akiyoshi Horie. Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh / Akiyoshi Horie; Như Nữ 

dịch. - H. : Công thương; Công ty sách Thái Hà, 2021. - 250tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp cải thiện lưu thông máu bằng cách tạo máu, tăng cường 

lượng máu và kích thích lưu thông máu; rèn luyện phương pháp ăn, ngủ và thói quen sinh 

hoạt khoa học giúp cơ thể sản xuất máu đầy đủ, tăng lượng máu và cải thiện lưu thông máu 

     Phân loại: 612.11 / L566T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039333-39335 

     Từ khoá:Lưu thông máu,Chăm sóc sức khoẻ 

181. Akiyoshi Horie. Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu / Akiyoshi Horie; Như 

Nữ dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2021. - 210tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp ăn uống giúp điều chỉnh lưu thông máu như nhịn ăn tối 

một tuần, cơ chế ăn vào - thải ra. Giới thiệu các loại thực phẩm, chế độ ăn và sinh hoạt dựa 

theo thời tiết giúp điều hoà lưu thông máu, phòng tránh ô nhiễm máu 

     Phân loại: 613.2 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038762-38764 

     Từ khoá:Chế độ ăn uống,Lưu thông máu,Chăm sóc sức khoẻ 

182. Algarra, Alejandro. Tớ muốn biết tuốt! Cơ thể ta thật diệu kì : 44 sự thật bất ngờ về 

cơ thể người / Alejandro Algarra; Minh họa: Marta Fàbrega; Tiêu Linh dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 95tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Wonders of the human body 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về cơ thể người như: Hoạt động của các cơ 

quan trong cơ thể, chức năng của xương, ích lợi của việc ho và hắt xì hơi... 

     Phân loại: 612 / T460M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005429-5432 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Cơ thể người 

183. Baek Se Hee. Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn tteokbokki / Baek Se Hee; Hà Hương 

dịch. - In lần thứ 2. - H. : Công ty cổ phần sách Thái Hà; Công thương, 2020. - 238tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 193-238 
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     Tóm tắt: Gồm những cuộc đối thoại giữa tác giả và bác sĩ tâm lý về hành trình điều trị 

chứng rối loạn trầm cảm của tác giả, sau hơn mười năm vật lộn với những cảm xúc tiêu cực, 

bằng cách tiến hành đồng thời trị liệu dùng thuốc và tư vấn tâm lý để vượt qua, đối mặt và 

tự giải phóng bản thân mình 

     Phân loại: 616.8527 / T452M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039339-39341 

     Từ khoá:Điều trị,Rối loạn trầm cảm 

184. Brown, Erica. Thuật lãnh đạo của người Do Thái : Phương pháp thực tế để tạo dựng 

doanh nghiệp vững mạnh / Erica Brown; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 

2021. - 351tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thực tế để học hỏi tư duy lãnh đạo, tầm nhìn của người 

Do Thái: Mang tính Do Thái vào thuật lãnh đạo, định nghĩa về lãnh đạo, chúng ta đang lãnh 

đạo ai? tuổi tác, dân tộc và cộng đồng... 

     Phân loại: 658.4 / TH504L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039366-39368 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Người Do Thái,Tư duy 

185. Bếp Đơn. Ăn tối cùng Chef và nói chuyện bếp : Tạp bút / Bếp Đơn. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2022. - 311tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện và cảm xúc của tác giả mỗi ngày vào bếp, 

những chuyện buồn vui xảy ra trong bếp, giúp bạn một cái nhìn về bếp, giúp bạn bước đầu 

hiểu hơn về những gì mình muốn trải nghiệm và muốn dấn thân vào 

     Phân loại: 641.5 / Ă115T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009790 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011760-11761 

     Từ khoá:Nấu ăn 

186. Collier, Robert. Letter book / Robert Collier; Lê Trường An dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 495tr. ; 24cm 

     Phân loại: 658.81 / L207B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009804 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Bán hàng 
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187. Collins, Jim. Hơn cả khởi nghiệp 2.0 : Xây dựng công ty từ khởi nghiệp đến vĩ đại 

trường tồn / Jim Collins, Bill Lazier ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2021. - 556tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Beyond entrepreneurship. - Thư mục: tr. 539-556 

     Tóm tắt: Gồm những phân tích và nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo của các nhà quản 

trị. Đưa ra những quyết định liên quan đến con người, lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược ... 

trong quá trình khởi nghiệp doanh nghiệp và hành trình dẫn tới thành công 

     Phân loại: 658.4 / H464C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039212-39214 

     Từ khoá:Doanh nghiệp nhỏ,Thành công,Quản lí 

188. Cooper, Sarah. 100 mẹo hay gạt bay thách thức họp hành / Sarah Cooper; Thu Ngọc. 

Lê dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 163tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: 100 tricks to appear smart in meetings 

     Tóm tắt: Cẩm nang trên dưới 100 gợi ý đương đầu với những cuộc họp, kèm theo minh 

họa nhằm hướng dẫn bạn về: Phong thái tỏ ý tán thành; biểu cảm gương mặt; thời điểm đặt 

câu hỏi thích hợp; phong thái phân tích từa tựa một CEO; tinh thần họp hành trong mọi cuộc 

họp... 

     Phân loại: 658.4560207 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036421 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051175-51176 

     Từ khoá:Xử lí tình huống,Kĩ năng,Cuộc họp 

189. Cran, Bruce. Kiếm hơn triệu đô  = Earn a million plus: Media buyer - Nghề thu nhập 

cao ít người biết / Bruce Cran; Thiên Hương dịch. - H. : Công thương; Công ty sách Alpha, 

2021. - 215tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách để trở thành một Media buyer - chuyên gia mua vị trí quảng cáo 

giỏi thông qua cách thức tiếp cận và thuyết phục khách hàng, kỹ năng tiếp thị trên trang 

thương mại điện tử và kỹ thuật mua quảng cáo 

     Phân loại: 659.14023 / K304H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039378-39380 

     Từ khoá:Truyền thông đại chúng,Quảng cáo,Nghề nghiệp 
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190.  Cách nuôi gà ri / B.s.: Nguyễn Quý Khiêm (ch.b.), Phùng Đức Tiến, Nguyễn Trọng 

Thiện.... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47tr. : ảnh, bảng ; 20cm. - (Chương trình "1001 cách 

làm ăn") 

     ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương 

     Tóm tắt: Tổng quan về giống gà ri: đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản của gà bố 

mẹ, khả năng cho thịt của gà thương phẩm. Trình bày kỹ thuật chăn nuôi gà ri: Chuồng trại, 

dụng cụ chăn nuôi; chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú ý phòng bệnh 

     Phân loại: 636.5 / C102N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038813-38816 

     Từ khoá:Gà ri,Chăn nuôi 

191. Diêu Nãi Lâm. Cơ thể và não bộ: ai làm chủ? / Diêu Nãi Lâm ; Tú Phương dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 399tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 399 

     Tóm tắt: Phân tích chuyên sâu các vấn đề về tâm lý và nhận thức mà một người có thể 

gặp phải dưới góc độ khoa học não bộ, sự diễn giải về mỗi một hiện tượng tâm thần và tâm 

lý đều có cơ sở khoa học, giúp độc giả hiểu được vấn đề tâm lý của bản thân dưới góc độ 

khoa học não bộ và đưa ra cách giải quyết 

     Phân loại: 612.82 / C460T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008684-8686 

     Từ khoá:Sinh lí học người,Não 

192. Druxman, Lisa. Siêu cấp mama : "Sổ tay" thực hành của mẹ - hạnh - phúc / Lisa 

Druxman ; Minh họa: Penelope Dullaghan ; Linh Phan dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 229tr. : 

hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The empowered mama 

     Tóm tắt: Những chỉ dẫn và chia sẻ giúp các bà mẹ học cách trân trọng và yêu quý bản 

thân, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, tìm ra đam mê của cá nhân cũng như xây dựng một 

gia đình hạnh phúc 

     Phân loại: 646.7 / S309C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008606-8608 

     Từ khoá:Phụ nữ,Cuộc sống,Quản lí,Gia đình 
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193.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết giữ gìn vệ sinh : Dành cho độ tuổi từ 3 - 8 / Tranh: 

Dã Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32tr. : 

tranh màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho các bạn nhỏ nên làm gì và không nên làm gì, học 

thái độ tốt và hành vi đúng đắn để trở thành một người biết tuân thủ quy tắc, có trách nhiệm, 

lễ phép, độc lập suy nghĩ và thành công 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039051-39054 

     Từ khoá:Vệ sinh,Hành vi,Dạy trẻ,Ăn uống 

194.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết tuân thủ quy tắc giao thông : Dành cho độ tuổi từ 3 

- 8 / Tranh: Dã Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 

2021. - 32tr. : tranh màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho các bạn nhỏ nên làm gì và không nên làm gì, học 

thái độ tốt và hành vi đúng đắn để trở thành một người biết tuân thủ quy tắc, có trách nhiệm, 

lễ phép, độc lập suy nghĩ và thành công 

     Phân loại: 649.64 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039059-39062 

     Từ khoá:An toàn giao thông,Dạy trẻ,Hành vi 

195.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con có lòng cảm thông : Dành cho độ tuổi từ 3 - 8 / Tranh: 

Dã Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32tr. : 

tranh màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho các bạn nhỏ nên làm gì và không nên làm gì, học 

thái độ tốt và hành vi đúng đắn để trở thành một người biết tuân thủ quy tắc, có trách nhiệm, 

lễ phép, độc lập suy nghĩ và thành công 

     Phân loại: 649.7 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039063-39066 

     Từ khoá:Tính cách,Dạy trẻ,Hành vi 

196.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con là em bé ngoan : Dành cho độ tuổi từ 3 - 8 / Tranh: Dã 

Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32tr. : tranh 

màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 
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     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho các bạn nhỏ nên làm gì và không nên làm gì, học 

thái độ tốt và hành vi đúng đắn để trở thành một người biết tuân thủ quy tắc, có trách nhiệm, 

lễ phép, độc lập suy nghĩ và thành công 

     Phân loại: 649.7 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039043-39046 

     Từ khoá:Thói quen,Dạy trẻ,Hành vi 

197.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con là học sinh gương mẫu : Dành cho độ tuổi từ 3 - 8 / 

Tranh: Dã Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 

32tr. : tranh màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Gồm những lỗi thường gặp hoặc những điểm cần chú ý mà các bạn nhỏ từ 3 

đến 8 tuổi mắc phải, kèm theo những lời khuyên nhủ để các em học được thái độ tốt và có 

hành vi đúng đắn như: Tôn trọng thầy cô giáo, giữ thẳng lưng khi đứng hoặc ngồi, không 

rượt đuổi nhau trong lớp học, không tuỳ tiện lấy đồ của người khác, giữ gìn đồ đạc chung, 

không đánh nhau với bạn, không nói xấu sau lưng người khác... 

     Phân loại: 649.7 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039067-39070 

     Từ khoá:Tính cách,Hành vi,Dạy trẻ 

198.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con là người lịch sự : Dành cho độ tuổi từ 3 - 8 / Tranh: Dã 

Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32tr. : tranh 

màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho các bạn nhỏ nên làm gì và không nên làm gì, học 

thái độ tốt và hành vi đúng đắn để trở thành một người biết tuân thủ quy tắc, có trách nhiệm, 

lễ phép, độc lập suy nghĩ và thành công 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039055-39058 

     Từ khoá:Ứng xử,Dạy trẻ,Hành vi 

199.  Dạy trẻ hành vi tốt - Con sẽ chú ý an toàn : Dành cho độ tuổi từ 3 - 8 / Tranh: Dã 

Nhân; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 32tr. : tranh 

màu ; 16cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho các bạn nhỏ nên làm gì và không nên làm gì, học 

thái độ tốt và hành vi đúng đắn để trở thành một người biết tuân thủ quy tắc, có trách nhiệm, 

lễ phép, độc lập suy nghĩ và thành công 
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     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039047-39050 

     Từ khoá:An toàn,Dạy trẻ,Hành vi 

200. Eiko Tajima. 36 thói quen cần tránh để trẻ thực sự trưởng thành / Eiko Tajima; Tử 

Yên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 167tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Nuôi dạy con kiểu Nhật) 

     Tóm tắt: Chỉ ra những thói quen xấu có nguy cơ gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến 

tương lai của trẻ nếu không được loại bỏ ngay từ bây giờ. Qua đó, giúp các phụ huynh hiểu 

được những ảnh hưởng cụ thể của từng thói quen thông qua phân tích thấu đáo, đồng thời 

đưa ra hướng dẫn thiết thực để cha mẹ giúp trẻ loại bỏ thói quen xấu này 

     Phân loại: 649.1 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038723-38725 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giáo dục gia đình 

201. Freund, Chris. Crab hotpot / Chris  Freund : Ill. Chau Pham. - H. : Thế giới, 2022. - 

67tr. : ill. ; 24x25cm 

     Phân loại: 658 / CR100H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008749-8752 

                          Kho ngoại văn (VV): NVVV.004197-4200 

     Từ khoá:Kinh doanh,Quản trị,Thành công 

202. Gates, Stefan. Khoa học ăn được không? : Tìm hiểu về những kiến thức khoa học ẩn 

giấu trong thức ăn: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Stefan Gates; Thu Trang dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 96tr. : minh họa ; 27cm 

     Tóm tắt: Những thông tin khoa học đáng kinh ngạc đằng sau chuyện ăn uống giúp các 

bạn nhỏ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi vì sao chúng ta lại phải ăn và mối liên hệ mật thiết 

giữa thức ăn và sức khỏe; các nhóm chất dinh dưỡng cơ bản và tầm quan trọng của việc phải 

ăn đủ chất; hành trình thú vị của thức ăn đi qua hệ tiêu hóa với một loạt phản ứng hóa học 

phức tạp... 

     Phân loại: 641.3 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005378-5380 

     Từ khoá:Thức ăn,Khoa học thường thức 

203. Hayato Goto. Người thành công làm gì vào buổi sáng? / Hayato Goto ; Triệu Nguyễn 

Lan Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 130tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, thói quen thường làm vào buổi sáng được thực hiện 

bởi chính những người thành công giúp học hỏi kinh nghiệm và áp dụng với chính mình để 

thay đổi cuộc đời thành công trong công việc và cuộc sống: Làm việc vào buổi sáng luôn là 

phiên bản tốt nhất, đạt được hiệu quả cao trong công việc, làm việc nhóm hiệu quả, phát 

triển ý tưởng, cải thiện các mối quan hệ để biến ước mơ thành hiện thực 

     Phân loại: 650.1 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039160-39162 

     Từ khoá:Cuộc sống,Thành công,Công việc 

204. Hayato Goto. Người thành công làm gì vào buổi tối? / Hayato Goto ; Nguyễn Minh 

Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 143tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, thói quen thường làm vào buổi tối được thực hiện 

bởi chính những người thành công giúp học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để thay đổi cuộc 

đời thành công trong công việc và cuộc sống: Làm việc vào buổi tối giúp thay đổi bản thân 

trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tạo ra kết quả và hiệu suất tốt trong công việc, 

phát triển ý tưởng, cải thiện mối quan hệ giữa bạn với mọi người, thực hiện hoá giấc mơ 

tương lai để hồi sinh tâm hồn bạn 

     Phân loại: 650.1 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039163-39165 

     Từ khoá:Thành công,Công việc,Cuộc sống 

205. Hiromi Shinya. Nhân tố Enzyme / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. - Tái bản lần 14. - 

H. : Thế giới, 2021. - 20cm 

          T.3 : Trẻ hóa. - 2021. - 175tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp sống đạt đến tuổi thọ tự nhiên, giải mã enzyme, thói 

quen ăn uống lành mạnh, phương pháp thực hành giúp kéo dài tuổi thọ 

     Phân loại: 612.0151 / NH121T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039303-39305 

     Từ khoá:Sức khoẻ,Enzyme,Dinh dưỡng 

206. Hòa Thổ. Trí tuệ siêu việt của người Do Thái : Vì sao người Do Thái lại có thể thành 

danh và thành công rực rỡ đến vậy? / Hòa Thổ; Dịch: Thành Khang, Thùy Ân. - Thanh Hóa 

: Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 343tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những phân tích, tổng hợp một cách tỉ mỉ, sâu sắc từ những khía cạnh như 

trí tuệ kinh doanh, trí tuệ đầu tư, trí tuệ ứng xử trong cuộc sống, trí tuệ giáo dục cho đến tập 
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tục, lịch sử, văn hoá của người Do Thái; qua đó, hiểu được toàn bộ bí quyết thành công của 

họ 

     Phân loại: 650.1089924 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039363-39365 

     Từ khoá:Kinh doanh,Người Do Thái,Thành công 

207. Hỉ Dương Tử. Những đứa trẻ không có ô : Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy 

về phía trước / Hỉ Dương Tử; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 316tr. ; 

20cm 

     Tên thật tác giả: Lâm Học Vũ 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những người nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt, 

những cuộc đời trải qua hàng nghìn khốn khó thời niên thiếu như ốm đau bệnh tật, cái 

nghèo, bị kẻ xấu hãm hại... đã trải qua rất nhiều thất bại, đớn đau, họ vẫn không ngừng nỗ 

lực học tập và làm việc để phấn đấu đến một tương lai tươi sáng hơn từ đó động viên, khích 

lệ và đưa ra những lời khuyên cho các bạn trẻ về tình yêu, cuộc đời hay làm cách nào để 

thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 650.1 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039263-39265 

     Từ khoá:Thành công,Cuộc sống 

208. Ito Hiromi. Tự giác gọn gàng - Xây dựng thói quen dọn dẹp cho trẻ từ 3 tuổi : Lời nói 

ma thuật khiến trẻ tự giác hành động! / Ito Hiromi; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 171tr. : minh hoạ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết cất giữ đồ đạc hiệu quả để trẻ nhỏ trong gia đình 

cũng có thể thu dọn dễ dàng, đồng thời gợi ý những phương pháp để bố mẹ và con cái cùng 

nhau trao đổi, giúp việc dọn dẹp trong gia đình trở thành một hoạt động nhẹ nhàng, vui vẻ 

     Phân loại: 649.6 / T550G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038778-38781 

     Từ khoá:Dạy trẻ,Thói quen 

209. James Shuichi Nakano. Kéo giãn cơ thể / James Shuichi Nakano ; Chi Anh dịch. - In 

lần 2. - H. : Công thương, 2021. - 193tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách New Me) 

     Tóm tắt: Tập hợp những kỹ thuật kéo giãn cơ hiệu quả nhất trên thế giới nhằm giúp tất 

cả mọi người tìm ra được phương pháp kéo giãn lý tưởng cho riêng mình, dù là người già 

hay trẻ nhỏ, từ người mới quan tâm tới luyện tập cho đến những vận động viên hàng đầu 
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     Phân loại: 613.7182 / K205G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008687-8689 

     Từ khoá: Giãn cơ; Tập luyện,Chăm sóc sức khoẻ 

210. Jang Jae Jin. Cách bạn nói là cách con bạn trưởng thành : Lời nói diệu kỳ nuôi dưỡng 

những đứa con ngoan / Jang Jae Jin; Nguyễn Huyền Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 

254tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Five minutes a day, mom's speech stimulation 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp các bậc cha mẹ hiểu và biết được cách nói chuyện 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con; để nuôi dưỡng con trở thành đứa trẻ ngoan 

ngoãn, hạnh phúc và thông minh 

     Phân loại: 649.1 / C102B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039342-39344 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

211.  Khẩu trang nhỏ xinh luôn mang bên mình : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: 

Bảo Gùa, Nguyên Kha; Lời: Hiếu Minh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Chung tay đánh bay dịch bệnh) 

     Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen 

tốt để phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

     Phân loại: 614.5 / KH125T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039095-39098 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023670-23673 

     Từ khoá:Dịch bệnh,Phòng chống 

212. Kiều Linh. Bán cả uy tín, bán cả giấc mơ / Kiều Linh. - H. : Thế giới, 2021. - 270tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trong quá trình kinh doanh bán hàng và 

xây dựng hệ thống từ khi còn là một cô gái trẻ chập chững bước vào đời, cho đến khi đã làm 

chủ hệ thống hàng nghìn người 

     Phân loại: 658.85 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039224-39226 

     Từ khoá:Kinh doanh,Nghệ thuật bán hàng,Kĩ năng 
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213. Korb, Alex. Vòng xoáy đi lên : Đảo chiều trầm cảm từ những thay đổi nhỏ / Alex 

Korb; Đỗ Hoàng Tùng dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2021. - 

331tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức khoa học, những phương pháp chữa trị, những thay 

đổi cụ thể trong cuộc sống, nhằm dẫn đến những thay đổi trong hoạt động của mạch thần 

kinh để đảo ngược chiều hướng trầm cảm, và những trạng thái tiêu cực có thể chữa trị được 

bằng các hoạt động, những suy nghĩ tích cực trong đời sống hàng ngày 

     Phân loại: 616.8527 / V431X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038726-38728 

     Từ khoá:Trầm cảm,Phòng trị bệnh 

214. Kunizaki Nobue. Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi bão tới? : Dành 

cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: Kunizaki Nobue ; Tranh: Masayuki Sebe ; Song Tâm Quyên 

dịch ; Trung tâm Nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em WILL h.đ.. - H. : Thanh niên, 2020. - 

31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn tỉ mỉ và cụ thể cho các bạn nhỏ những kiến thức, kỹ năng phòng 

tránh, đối phó với những mối nguy hiểm khi bão ập tới, để trong bất cứ tình huống nào, trẻ 

cũng có thể bình tĩnh, tự tin ứng phó, biến nguy thành an 

     Phân loại: 649.6 / L104G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008591-8594 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

215. Kunizaki Nobue. Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi bị dụ dỗ, lạc 

đường? : Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: Kunizaki Nobue ; Tranh: Masayuki Sebe ; 

Song Tâm Quyên dịch ; Trung tâm Nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em WILL h.đ.. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn tỉ mỉ và cụ thể cho các bạn nhỏ những kiến thức, kỹ năng phòng 

tránh, đối phó với những mối nguy hiểm khi bị dụ dỗ hay lạc đường, để trong bất cứ tình 

huống nào, trẻ cũng có thể bình tĩnh, tự tin ứng phó, biến nguy thành an 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008595-8598 

     Từ khoá:Dạy trẻ,Kĩ năng sống 

216. Kunizaki Nobue. Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi xảy ra hỏa hoạn? 

: Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: Kunizaki Nobue ; Tranh: Masayuki Sebe ; Song Tâm 
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Quyên dịch ; Trung tâm Nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em WILL h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. 

- H. : Thanh niên, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn tỉ mỉ và cụ thể cho các bạn nhỏ những kiến thức, kỹ năng phòng 

tránh, đối phó với những mối nguy hiểm khi xảy ra hoả hoạn, để trong bất cứ tình huống 

nào, trẻ cũng có thể bình tĩnh, tự tin ứng phó, biến nguy thành an 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008587-8590 

     Từ khoá:Dạy trẻ,Kĩ năng sống 

217. Kunizaki Nobue. Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì để an toàn khi tham 

gia giao thông? : Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: Kunizaki Nobue ; Tranh: Masayuki 

Sebe ; Song Tâm Quyên dịch ; Trung tâm Nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em WILL h.đ.. - 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng 

thành) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn tỉ mỉ và cụ thể cho các bạn nhỏ những kiến thức, kỹ năng phòng 

tránh, đối phó với những mối nguy hiểm khi tham gia giao thông cho an toàn, để trong bất 

cứ tình huống nào, trẻ cũng có thể bình tĩnh, tự tin ứng phó, biến nguy thành an 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008583-8586 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ 

218. Lâm Anh Đào. Ngọt thơm hương vị trái cây - Tự làm mứt, kẹo / Lâm Anh Đào. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 69tr. : ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến giữ lại được hương vị tự nhiên các loại mứt, kẹo như: 

kẹo cà rốt dừa, kẹo xoài, kẹo chuối bí đỏ, kẹo xốp vị cam, mứt gừng miếng... 

     Phân loại: 641.85 / NG435T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008642-8644 

     Từ khoá:Chế biến,Mứt,Kẹo 

219. Lê Thị Linh Trang. Bé học kỹ năng sống tự lập  = How to live independently : Dành 

cho trẻ em từ 3-15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi 

dịch ; Trần Hải Nam minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 20cm 

          T.1 : Bé học chăm sóc nhà cửa. - 2021. - 63tr. : tranh màu 
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     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ học cách làm việc nhà, dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa thông qua 

truyện kể 

     Phân loại: 648 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023690-23693 

     Từ khoá:Nhà cửa,Kĩ năng sống,Dọn vệ sinh 

220. Lê Thị Linh Trang. Bé học kỹ năng sống tự lập  = How to live independently: Dành 

cho trẻ em từ 3-15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị Tâm Thi 

dịch; Trần Hải Nam minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

- 67tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.2 : Bé học chăm sóc cơ thể. - 2021. - 67tr. : tranh màu 

     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ những hiểu biết về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cơ thể, vệ 

sinh cá nhân thông qua truyện kể 

     Phân loại: 646.7 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023682-23685 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khỏe,Kĩ năng sống 

221. Lê Thị Linh Trang. Bé học kỹ năng sống tự lập  = How to live independently: Dành 

cho trẻ em từ 3-15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị Tâm Thi 

dịch; Trần Hải Nam minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

- 67tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.3 : Bé học thích ứng với môi trường xung quanh. - 2021. - 67tr. : tranh màu 

     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ các kỹ năng ứng xử, thích ứng với môi trường xung quanh thông 

qua truyện kể 

     Phân loại: 646.76 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023694-23697 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Kĩ năng xã hội,Ứng xử 

222. Lê Thị Linh Trang. Bé học kỹ năng sống tự lập  = How to live independently: Dành 

cho trẻ em từ 3-15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị Tâm Thi 

dịch; Trần Hải Nam minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

- 59tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.4 : Bé học quản lý thời gian. - 2021. - 59tr. : tranh màu 
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     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ xây dựng kỹ năng quản lý thời gian, sống tự lập thông qua 

truyện kể 

     Phân loại: 640.43 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023686-23689 

     Từ khoá: Quản lí thời gian; Kĩ năng sống 

223. Lê Tiểu My. Mái nhà của con / Lê Tiểu My. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2022. - 122tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Những thông tin thiết thực, lời khuyên bổ ích dành cho người sắp làm cha bớt 

cảm giác khủng hoảng, có sự chuẩn bị tốt nhất để trở thành người bố tuyệt vời mà đứa con 

có thể hy vọng 

     Phân loại: 649.10242 / M103N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038756-38758 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

224. Lê Đỗ Quỳnh Hương. Gửi bé yêu / Lời: Lê Đỗ Quỳnh Hương ; Minh họa: KLBC. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 97tr. : tranh vẽ ; 28x32 cm 

     Tóm tắt: Ghi lại quá trình từ lúc con chào đời đến lúc con một tuổi, giai đoạn quan trọng 

ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống của con 

     Phân loại: 649.122 / G553B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005355-5357 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

225. Lý Quí Trung. Startup trong thời kỳ bình thường mới / Lý Quí Trung. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 247tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm được đúc kết qua 25 năm kinh doanh của tác giả, từ 

làm thuê đến làm chủ, từ thành công đến thất bại, giúp các bạn trẻ khởi nghiệp trong môi 

trường kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế và thói quen người 

tiêu dùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch cúm Covid-19 

     Phân loại: 650.1 / ST109T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036422 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051177-51178 

     Từ khoá:Thành công,Kinh doanh 
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226. Maki Shino. Những lời cha mẹ không nên nói : Đừng để nóng giận điều khiển cách 

bạn dạy con / Maki Shino ; Kam Tròn dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 187tr. : tranh vẽ ; 

20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp để những người mẹ đang phiền muộn về sự giận 

dữ, khó chịu không còn bị cảm xúc chi phối, hướng dẫn cách để làm dịu cơn tức giận, cách 

đối phó với cơn tức giận cụ thể giúp nuôi dạy con với thật nhiều nụ cười 

     Phân loại: 649.1 / NH556L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039176-39178 

     Từ khoá: Tức giận; Nuôi dạy con,Giáo dục gia đình 

227. Makoto Shichida. Thai giáo diệu kỳ theo phương pháp Shichida / Makoto Shichida, 

Ko Shichida; Biên dịch, minh họa: Brainworks Studio; Naomi Ngọc Đỗ h.đ.. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 216tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt Nam) 

     Thư mục: tr. 214-216 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các bà mẹ những kiến thức bổ ích về thai giáo theo phương pháp 

giáo dục sớm Shichida, truyền đạt bằng tình yêu và tâm hồn nhằm kích hoạt sức mạnh tiềm 

tàng não phải của thai nhi, các kiến thức về phương pháp sinh con, thói quen ăn uống và 

sinh hoạt hằng ngày, giáo dục và nuôi dạy trẻ sau sinh giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi 

mặt 

     Phân loại: 618.24 / TH103G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038827-38829 

     Từ khoá: Phương pháp Shichida; Thai nhi,Chăm sóc sức khoẻ,Thai sản,Giáo dục 

228. Murkoff, Heidi. Hành trình nuôi con: Mang thai  = What to expect when you're 

expecting: Cẩm nang thai sản đầy đủ nhất / Heidi Murkoff; Nhóm Biên dịch Viện Y học 

Ứng dụng Việt Nam dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 642tr. : tranh vẽ ; 27cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về sức khoẻ sinh sản: khi bắt đầu có 

thai, chín tháng mang thai và sinh nở, sức khoẻ thai kỳ và những biến chứng, khi em bé 

chào đời 

     Phân loại: 618.24 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009801 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011782-11783 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Thai sản 
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229. Nguyễn Phan Anh. 43 bí mật bán hàng online tuyệt đỉnh - Những điều chủ shop nghìn 

đơn không bao giờ tiết lộ / Nguyễn Phan Anh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 427tr. : minh họa ; 

24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp 43 bí quyết bán hàng online như: Vì sao phải bán hàng online; bán 

hàng online hướng đến đối tượng nào; ai nên bán hàng online; làm thuê hay làm chủ; nghỉ 

việc hẳn hay làm đồng thời hai việc; bán hàng online có phải là khởi nghiệp không... 

     Phân loại: 658.872 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008627-8629 

     Từ khoá:Bán hàng trực tuyến,Bí quyết thành công 

230. Nguyễn Phan Anh. Content marketing 4.0 : Nội dung hay, bán bay kho hàng / Nguyễn 

Phan Anh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 331tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về content marketing; bộ công cụ hỗ trợ sản xuất nội dung để làm 

content marketing đỉnh cao; quy trình sáng tạo nội dung số chuẩn quốc tế; marketing nội 

dung tăng tương tác trên một số nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam 

     Phân loại: 658.802 / C431M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008654-8656 

     Từ khoá:Quản trị tiếp thị,Cách mạng công nghiệp 4.0 

231. Nguyễn Tất Ứng. Điều kỳ diệu của vận động : Cuốn sách hướng dẫn chăm sóc sức 

khỏe gia đình / Nguyễn Tất Ứng. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

158tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp phòng bệnh, biết chăm sóc sức khoẻ cho bản 

thân và những người trong gia đình, chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh đến khi trẻ học mẫu 

giáo, chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong tuổi đến trường... 

     Phân loại: 613.7 / Đ309K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036420 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038695-38697 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051173-51174 

     Từ khoá:Vận động,Chăm sóc sức khoẻ 

232. Nishino Seiji. Ngủ ngon theo phương pháp Stanford  = The Stanford method for 

ultimate sound sleep : Cuộc cách mạng về giấc ngủ / Nishino Seiji ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. 

- H. : Thế giới, 2021. - 180tr. : biểu đồ ; 23cm 
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     Thư mục: tr. 174-177 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về thời gian và chất lượng giấc ngủ, nền tảng cơ bản cho 

giấc ngủ ngon, phương pháp để đạt được 90 phút vàng cho giấc ngủ chất lượng, điều chỉnh 

thói quen để có giấc ngủ ngon và cách chống buồn ngủ ban ngày 

     Phân loại: 613.794 / NG500N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008711-8713 

     Từ khoá:Giấc ngủ,Chăm sóc sức khoẻ 

233. Osterhaus, James. Chuyển mâu thuẫn thành cơ hội  = Red zone blue zone : Nơi bạn 

đứng quyết định thành công của bạn / James Osterhaus, Todd Hahn, Joseph Jurkowski ; 

Phan Linh Lan dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 207tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những mâu thuẫn, xung đột thường xảy ra trong 

cuộc sống và các nguyên tắc và bí quyết giúp bạn đối mặt và giải quyết mâu thuẫn, xung đột 

một cách hiệu quả và thành công 

     Phân loại: 658.4053 / CH527M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008705-8707 

     Từ khoá:Giải quyết xung đột 

234. Phúc Lai. "Bố bỉm sữa" dạy con thành "công dân toàn cầu" / Phúc Lai. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 419tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nuôi dạy con dựa trên những kinh nghiệm thực tế 

của tác giả. Nhấn mạnh 3 yếu tố thể chất, đạo đức và tri thức, giúp các bậc phụ huynh tìm ra 

cho mình con đường riêng trong việc nuôi dạy con cái thành công 

     Phân loại: 649.1 / B450B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039200-39202 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

235. Phạm Ngọc Khánh. Món ngon Sài Gòn từ nhà ra phố : Tranh và ký họa / Phạm Ngọc 

Khánh. - H. : Thế giới; Công ty sách Phương Nam, 2022. - 87tr. : tranh màu ; 15cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn đặc trưng của Sài Gòn như bò bía, bánh tráng trộn, cơm 

tấm, hủ tiếu gõ... hay những món ngon du nhập từ những vùng miền, đất nước khác luôn 

được Sài Gòn đón nhận như phở, bún đậu mắm tôm, gà rán, humburger... và gắn liền với 

mỗi món ăn là những câu chuyện, kỷ niệm của chính tác giả 

     Phân loại: 641.5959779 / M430N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036417 

     Từ khoá:Nấu ăn,Món ăn 

236. Phạm Ngọc Thắng. Hack tốc độ hoàn thành công việc : Chiến lược thích nghi và bứt 

phá nơi công sở / Phạm Ngọc Thắng. - H. : Thế giới; Công ty sách Phương Nam, 2021. - 

167tr. : bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 154-165 

     Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng thiết thực nơi công sở giúp bạn hoàn thành tốt công 

việc hàng ngày: Gạt bỏ bỡ ngỡ ngày đầu đi làm; tạm biệt chứng ì ạch, trì hoãn và nỗi ám 

ảnh trễ dealine; biến cơ hội tăng lương, thăng tiến không còn xa tầm với; lao động thông 

minh, tạo ra hiệu suất gấp đôi cách thức thông thường và hạnh phúc với môi trường công sở 

     Phân loại: 650.1 / H102T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039390-39392 

     Từ khoá:Công sở,Bí quyết thành công,Công việc 

237. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Hiểu biết về khoa học kĩ thuật / Phạm 

Văn Bình b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 147tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 600 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038884-38886 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Khoa học kĩ thuật 

238. Phạm Văn Bình. Những điều lạ em muốn biết: Vệ sinh và giữ gìn sức khỏe / Phạm 

Văn Bình b.s. - H. : Thanh niên, 2021. - 151tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 615 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038890-38892 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Vệ sinh,Sức khỏe 

239. Phạm Văn Khánh. Cách nuôi lươn trong bể không bùn / Phạm Văn Khánh, Nguyễn 

Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47tr. : hình ảnh ; 20cm. - (Chương trình "1001 cách 

làm ăn") 

     Thư mục: tr. 45-46 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về lươn và một số đặc điểm sinh học của lươn cùng một số 

vấn đề về nuôi lươn hiện nay. Trình bày kỹ thuật nuôi lươn trong bể không bùn như: Xây 

dựng bể nuôi, giá thể dùng cho nuôi lươn, kỹ thuật nuôi lươn và phòng trị bệnh cho lươn 

nuôi 



80 

 

 

     Phân loại: 639.37432 / C102N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038809-38812 

     Từ khoá:Chăn nuôi,Lươn 

240. Phạm Văn Khánh. Cách nuôi ốc nhồi (ốc bươu) / Phạm Văn Khánh. - H. : Nông 

nghiệp, 2021. - 55tr. : ảnh ; 20cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn") 

     Thư mục: tr. 55 

     Tóm tắt: Giới thiệu về ốc nhồi và một số đặc điểm sinh học, đời sống của chúng. Kỹ 

thuật sản xuất giống và kỹ thuật nuôi ốc nhồi, bao gồm: Nuôi vỗ ốc bố mẹ, cho ốc sinh sản, 

thu hoạch, chất lượng nước để nuôi ốc nhồi và các loại hình nuôi... 

     Phân loại: 639.483 / C102N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038817-38820 

     Từ khoá:Chăn nuôi,Ốc bươu,Ốc nhồi 

241.  Quiz! Khoa học kì thú - Sơ cấp cứu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh và lời: Shin 

Hye-young; Thu Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 195tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách 

Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 616.025 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039357-39359 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Sơ cứu,Cấp cứu 

242. Sacks, Oliver. Dòng chảy ý thức  = The river of consciousness: 10 bài luận xuất sắc 

của tiến sĩ Oliver Sacks / Oliver Sacks; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới; Công ty 

cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 247tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 239-247 

     Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài luận của tác giả đề cập đến khoa học thần kinh, sự tiến hoá, 

thực vật học, hoá học, y học và nghệ thuật để tìm hiểu những hành vi của con người ở trạng 

thái bí ẩn nhất như: khả năng sai lầm của trí nhớ; những lần nghe nhầm hài hước; cái tôi 

sáng tạo... 

     Phân loại: 612.8233 / D431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038949-38951 

     Từ khoá:Khoa học thần kinh,Ý thức 
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243. Shimu, Sandy Taikyu Kuhn. Sống an nhiên, đời bình yên - 40 bài tập và công thức 

đơn giản thúc đẩy năng lượng tự nhiên trong cơ thể / Sandy Taikyu Kuhn Shimu ; Ngọc 

Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 107tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Boost your natural energy 40 simple exercises and recipes for 

everyday 

     Tóm tắt: Gồm 40 bài tập và công thức đơn giản như tắm cho mắt, vỗ tuyến ức, lăn bàn 

chân, vẩy tay... nhằm thúc đẩy dòng năng lượng tự nhiên trong cơ thể được thông suốt và sử 

dụng năng lượng một cách đúng đắn 

     Phân loại: 613.7 / S455A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039248-39250 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Luyện tập 

244. Shiomi Naoki. Sống bán nông bán X : Triết lý mới về cuộc sống điền viên / Shiomi 

Naoki; Regen dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 329tr. ; 18cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về ý tưởng "Bán nông bán X" thể hiện 2 hướng mà chúng ta hướng 

đến trong cuộc sống: Hướng chú trọng đến nông nghiệp trong cuộc sống, coi trọng sinh kế 

nhỏ làm nông nghiệp bền vững và hướng tận dụng tối đa khả năng trời ban của mình cho thế 

giới, từ đó gắn kết hạnh phúc của đời người và hạnh phúc của xã hội 

     Phân loại: 646.7 / S455B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039429-39431 

     Từ khoá:Thú điền viên,Phong cách sống,Lối sống 

245. Shotton, Richard. 25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng / 

Richard Shotton; Hoàng Minh Nguyệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 270tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The choice factory. - Thư mục: tr. 260-270 

     Tóm tắt: Phân tích 25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng 

dựa trên cách thức áp dụng các kết quả nghiên cứu từ khoa học hành vi vào ngành quảng 

cáo như: lỗi quy kết cơ bản, hiệu ứng lan truyền, hiệu ứng lan truyền tiêu cực, sự khác biệt... 

     Phân loại: 658.8342 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038729-38731 

     Từ khoá:Hành vi,Người tiêu dùng 
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246.  Tay sạch thơm tho khỏi lo vi-rút : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Bảo Gùa, 

Nguyên Kha; Lời: Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Chung tay 

đánh bay dịch bệnh) 

     Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen 

tốt để phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

     Phân loại: 614.5 / T112S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039091-39094 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023674-23677 

     Từ khoá:Dịch bệnh,Phòng chống 

247.  Tiện ích quanh ta : 6-14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 67tr. : minh họa ; 27cm. - 

(STEAM for kids) 

     ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids 

     Tóm tắt: Giúp các bạn trẻ khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động 

STEAM dễ thực hiện bằng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: 

Chuông cửa, máy chiếu bóng, loa khuếch đại âm thanh, máy hút bụi... 

     Phân loại: 608 / T305I 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005413-5416 

     Từ khoá:Công nghệ,Sáng chế,Khoa học thường thức 

248. Trần Bích Hà. Chế độ dinh dưỡng cân bằng cho người Việt / Trần Bích Hà, Trần 

Doãn Hưng. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 179tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về dinh dưỡng; một số chế độ ăn tốt (thực phẩm 

lành mạnh) thịnh hành hiện nay - mặt tốt và các hạn chế; chế độ ăn đẩy nhanh tốc độ chuyển 

hoá của cơ thể; nguyên tắc chế biến một số đồ ăn tốt cho sức khoẻ và nhịn ăn thải độc 

     Phân loại: 613.2 / CH250Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038952-38954 

     Từ khoá:Chế độ dinh dưỡng,Chăm sóc sức khoẻ 

249. Trần Quốc Khánh. Bác sĩ tốt nhất của nhà mình : Về cơ bản, sức khoẻ & cuộc sống 

do chính chúng ta định đoạt / Trần Quốc Khánh. - H. : Công thương, 2021. - 330tr. ; 23cm. - 

(Tủ sách New Me) 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những chia sẻ từ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm 

của bản thân bác sĩ trong quá trình chăm sóc sức khỏe của mình. Cung cấp những kiến thức 
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về y học dự phòng, những kiến thức đúng đắn về y học, những bí quyết sống khỏe trong 

cuộc sống hiện đại bận rộn 

     Phân loại: 613 / B101S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008723-8725 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Phòng bệnh 

250. Trần Quốc Khánh. Nơi ánh sáng không bao giờ tắt : Những câu chuyện về nghề Y 

xúc động và truyền cảm hứng / Trần Quốc Khánh. - H. : Công thương, 2021. - 261tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những khó khăn của Bác sĩ phẫu thuật cột sống Trần Quốc Khánh đã 

trải qua thời thơ ấu cùng những sự kiện trong cuộc đời đã đưa anh tới quyết định trở thành 

một bác sĩ tận tâm và giàu tình yêu thương với bệnh nhân; những câu chuyện nghề Y có 

thực vô cùng xúc động, truyền cảm hứng mà tác giả được tận mắt chứng kiến để muốn gửi 

đến bạn đọc hãy luôn vững tâm nuôi dưỡng những giấc mơ của đời mình, đừng bao giờ từ 

bỏ nó, lời động viên, mong muốn các bạn trẻ nhìn lại những giá trị trong cuộc đời, quan tâm 

đến sức khỏe của bản thân, trân trọng từng giây phút được sống và hãy sống sao cho thật ý 

nghĩa 

     Phân loại: 616.730232 / N462A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008699-8701 

     Từ khoá:Y học,Nghề y 

251.  Tớ không tụ tập ở nhà tự lập : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Bảo Gùa, 

Nguyên Kha; Lời: Thanh Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Chung 

tay đánh bay dịch bệnh) 

     Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen 

tốt để phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

     Phân loại: 614.5 / T460K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039087-39090 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023666-23669 

     Từ khoá:Phòng chống,Dịch bệnh 

252. Văn Chính. Bán hàng Shopee thực chiến từ A-Z : 36 chiến lược đỉnh cao bùng nổ 

doanh số / Văn Chính. - H. : Thanh niên, 2021. - 244tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 658.85 / B105H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009788 
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     Từ khoá: Shopee; Bán hàng trực tuyến,Kinh doanh,Thương mại điện tử 

253. Vương Đào. Dinh dưỡng học bị thất truyền - Dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật / Vương 

Đào; Lương Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 452tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 425-452 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về lí luận y học dinh dưỡng; các phân tích cụ thể về một số 

bệnh và cách điều trị các bệnh bằng chất dinh dưỡng... 

     Phân loại: 613.2 / D312D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036430 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051191-51192 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Phòng trị bệnh,Chăm sóc sức khoẻ 

254. Wark, Chris. Chris giáp mặt với ung thư  = Chris beat cancer / Chris Wark ; Minh 

Chiêu dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 446tr. ; 20cm 

     Phân loại: 616.99 / CHR313G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039218-39220 

     Từ khoá:Ung thư,Liệu pháp ăn uống,Điều trị 

255. Weill, Peter. Chuyển đổi số : 6 câu hỏi giúp bạn xây dựng doanh nghiệp thế hệ mới / 

Peter Weill, Stephanie L. Woerner ; Hà Kim Ngân dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2021. - 327tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.05 / CH527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039227-39229 

     Từ khoá:Chuyển đổi số 

256. William A. Cohen. Thực hành Drucker - Giải quyết 40 vấn đề của quản trị hiện đại / 

William A. Cohen ; Linh M. Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 389tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The practical Drucker 

     Tóm tắt: Đúc kết 40 bài học để giải quyết các vấn đề quản trị phổ biến trong thực tiễn 

như: Gắn kết nhân viên và đạt hiệu suất cao nhất, nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, xử lý khủng 

hoảng, tránh 5 lỗi marketing chết người, thực hiện trách nhiệm xã hội... 

     Phân loại: 658 / TH552H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039236-39238 
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     Từ khoá:Quản trị,Thực hành 

257. Yoon Ji-young. Cha mẹ thông minh dạy con tinh tế : Giáo dục về lòng tự tôn cho trẻ / 

Yoon Ji-young; Đỗ Minh Hạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 266tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Self esteem lesson for elementary students 

     Tóm tắt: Bao gồm các phương pháp luận về nuôi dưỡng lòng tự tôn cho trẻ lứa tuổi tiểu 

học, dẫn dắt trẻ chưa nhận ra được bản thân là nhân vật chính có thể nhận thức được điều đó 

và giúp đỡ trẻ kiên cường vươn lên làm chủ cuộc đời; giáo dục lòng tự tôn là đang dạy trẻ 

trở thành một con người hạnh phúc và rắn rỏi 

     Phân loại: 649.7 / CH100M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039384-39386 

     Từ khoá: Lòng tự tôn; Đạo đức,Dạy con 

258.  Ăn uống, thể thao nâng cao đề kháng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Bảo 

Gùa, Nguyên Kha ; Lời: Lê Chi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Chung tay đánh bay dịch bệnh) 

     Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen 

tốt để phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

     Phân loại: 614.5 / Ă115U 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039099-39102 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023678-23681 

     Từ khoá:Phòng chống,Dịch bệnh 

259. Đậu Thị Nhung. 30 ngày thực hành lòng biết ơn / Đậu Thị Nhung; Hoa Quỳnh minh 

họa. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 108tr. : hình vẽ, bảng ; 25cm. - (Bộ sách 

Rèn luyện phẩm chất cho trẻ) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bước giúp trẻ thực hành lòng biết ơn hàng ngày, từ đó phát triển 

bản thân và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho trẻ 

     Phân loại: 649.7 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005451-5453 

     Từ khoá: Biết ơn; Dạy con,Đạo đức 

260. Đậu Thị Nhung. 30 ngày thực hành lòng yêu thương / Đậu Thị Nhung; Hoa Quỳnh 

minh họa. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 112tr. : hình vẽ, bảng ; 25cm. - (Bộ sách Rèn 

luyện phẩm chất cho trẻ) 
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     Tóm tắt: Gồm các bước giúp trẻ thực hành lòng yêu thương hành ngày, từ đó phát triển 

bản thân và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho trẻ 

     Phân loại: 649.7 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005454-5456 

     Từ khoá: Lòng yêu thương; Dạy con,Đạo đức 

261.  Đồng hành cùng con quản lý tài chính  = Smart money smart kids: Raising the 

next generation to win with money : Nuôi dạy trẻ làm chủ đồng tiền / Dave Ramsey, 

Rachel Cruze ; Tôn Thất Kỳ Văn, Lê Hồng Phương Hạ, Mai Ngọc Anh, Trần Thị Kim Anh 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 345tr. ; 24cm 

     Phân loại: 646.70084 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008733-8735 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

262.  90++ trò chơi phát triển chỉ số IQ cho bé - Các loài khủng long : Giúp rèn luyện 

khả năng quan sát, tư duy, logic, tưởng tượng : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / Lời: Kirsteen 

Robson ; Minh hoạ: Samara Hardy... ; Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 103tr. : 

tranh màu ; 21cm 

     Tên sách nguyên bản: Little children's dinosaur puzzles 

     Tóm tắt: Gồm các trò chơi dưới dạng câu hỏi cùng các hình ảnh minh hoạ theo các chủ 

đề khác nhau giúp bé rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy, logic, tưởng tượng 

     Phân loại: 793.73 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008539-8542 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy 

263.  90++ trò chơi phát triển chỉ số IQ cho bé - Các siêu anh hùng : Giúp rèn luyện 

khả năng quan sát, tư duy, logic, tưởng tượng : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / Lời: Kirsteen 

Robson ; Minh hoạ: Samara Hardy... ; Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 103tr. : 

tranh màu ; 21cm 

     Tên sách nguyên bản: Little children's superheroes puzzles 

     Tóm tắt: Gồm các trò chơi dưới dạng câu hỏi cùng các hình ảnh minh hoạ theo các chủ 

đề khác nhau giúp bé rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy, logic, tưởng tượng 

     Phân loại: 793.73 / CH311M 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008543-8546 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy 

264. Fuonk Nguyen. Fashion stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / 

Fuonk Nguyen. - H. : Kim Đồng, 2021. - 218tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm. - (Hướng nghiệp 4.0) 

     Tóm tắt: Giới thiệu về nghề stylist, kiến thức cơ bản về stylist và phía sau ánh hào quang 

của những trang phục lộng lẫy; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn đốt cháy giai đoạn 

thần tốc để trở thành một stylist và viết nên giấc mơ đời mình 

     Phân loại: 746.92023 / F109S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039291-39293 

     Từ khoá:Nghề nghiệp,Thiết kế thời trang,Thời trang 

265. Lâm Đế Hoán. Dù bình thường nhưng bạn là độc bản / Lâm Đế Hoán; Trà My dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2021. - 270tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu trích dẫn về cuộc sống kèm theo tranh vẽ theo phong cách 

biếm hoạ 

     Phân loại: 741.56951 / D500B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038735-38737 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tranh biếm hoạ 

266. Lâm Đế Hoán. Đời đắng nên cần chút đường / Lâm Đế Hoán; Trà My dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 282tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu trích dẫn về cuộc sống kèm tranh vẽ theo phong cách biếm hoạ 

     Phân loại: 741.56951 / Đ462Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038732-38734 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tranh biếm hoạ 

267. Modrić, Luka. Tự truyện Luka Modrić  = Luka Modrić: My autobiography / Luka 

Modrić ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Đặng Nguyễn Hiếu Trung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2021. - 367tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Kể lại toàn bộ hành trình của cầu thủ bóng đá Luka Modrić, siêu sao câu lạc bộ 

Real Madrid, huyền thoại bóng đá Croatia, từ một cậu bé sống nơi vùng quê bị nội chiến tàn 

phá đến nhà vô địch UEFA Champions League cùng những phần thưởng cao quý nhất trong 

làng bóng đá thế giới 
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     Phân loại: 796.334092 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008535-8538 

     Từ khoá: Modrić;  Luka;  1985- ;  Cầu thủ bóng đá;  Crôatia; Cuộc đời,Sự nghiệp 

268. Sư Đan. Đánh thức tiềm năng trí tuệ - Nói nhanh, đếm giỏi : 3 - 4 tuổi / Sư Đan, Hà 

Tinh; Doãn Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 84tr. : tranh màu ; 27cm. - (Giúp trẻ phát 

triển trí thông minh IQ) 

     Tóm tắt: Gồm các trò chơi trí tuệ, lôgic cùng tranh minh hoạ sinh động giúp các em rèn 

luyện khả năng tư duy 

     Phân loại: 793.73083 / Đ107T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005436-5439 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ 

269. Sư Đan. Đánh thức tiềm năng trí tuệ - Tư duy, ngôn ngữ : 5-6 tuổi / Sư Đan, Hà Tinh; 

Doãn Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 79tr. : hình vẽ ; 27cm. - (Giúp trẻ phát triển trí 

thông minh IQ) 

     Tóm tắt: Gồm các trò chơi trí tuệ, lôgic cùng tranh minh hoạ sinh động giúp các em rèn 

luyện khả năng tư duy 

     Phân loại: 793.73083 / Đ107T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005440-5443 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy 

 

 

 

800 - VĂN HỌC 

270. 23thang12. Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực / 23thang12. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 204tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Trinh Nguyễn 

     Phân loại: 895.9228408 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038856-38858 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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271. Blackall, Sophie. Cây em bé : Truyện tranh / Sophie Blackall ; Trịnh Hồng Hạnh dịch. 

- In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 32tr. : tranh vẽ ; 28cm 

     Phân loại: 813 / C126E 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008579-8582 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

272. Bruce, Anne. Nói ra tiền : Nghề diễn giả, lối sống mới, thành công mới / Anne Bruce, 

Sardék Love ; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 278tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm về nghề diễn thuyết, các hoạt động liên quan đến 

nghề diễn thuyết, và những phẩm chất, phong cách cần có của một diễn giả trước công 

chúng và một số những tình huống bất lợi, những kinh nghiệm đầy cay đắng, những vinh 

quang mà chính hai tác giả đã trải qua 

     Phân loại: 808.51 / N428R 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008672-8674 

     Từ khoá:Nghệ thuật diễn thuyết 

273. Bá Canh. Rừng xa : Tập truyện ngắn / Bá Canh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 182tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Đặng Bá Canh 

     Phân loại: 895.92234 / R556X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038753-38755 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

274. Bùi Minh Toán. Ngôn ngữ với văn chương / Bùi Minh Toán. - H. : Đại học Sư phạm, 

2021. - 267tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 266-267 

     Tóm tắt: Trình bày quan niệm về ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ và những đặc 

tính của chất liệu ngôn ngữ chi phối nghệ thuật văn chương. Nghiên cứu giao tiếp ngôn ngữ 

đời thường và giao tiếp trong văn chương. Lý giải bản chất và đặc điểm của tín hiệu ngôn 

ngữ và tín hiệu thẩm mĩ trong văn chương. Cảm thụ và phân tích nghệ thuật văn chương từ 

góc độ ngôn ngữ 

     Phân loại: 895.92209 / NG454N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009786 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011751-11752 

     Từ khoá:Ngôn ngữ,Nghiên cứu văn học 

275. Bùi Phương Tâm. Bỏ điện thoại xuống nào! / Viết: Bùi Phương Tâm ; Vẽ: Hoàng 

Giang. - H. : Kim Đồng, 2022. - 42tr. : tranh vẽ ; 27cm 

     Phân loại: 895.9223 / B400Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005433-5435 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

276. Bạch Lạc Mai. Gió Tây bao nhiêu hận, thổi chẳng giãn mày chau / Bạch Lạc Mai ; Tố 

Hinh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 488tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Tư Trí Tuệ 

     Phân loại: 895.136 / GI-400T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039215-39217 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

277. Bạch Lạc Mai. Kiếp này chỉ làm khách hồng trần / Bạch Lạc Mai; Lục Bích dịch. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 413tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Tư Trí Tuệ. - Phụ lục: tr. 295-413 

     Phân loại: 895.18608 / K307N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039279-39281 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

278.  Bạn mới đến trường - Con học cách kết bạn : Truyện tranh: Dành cho độ tuổi 2 - 

8 / Lời: Marie Tibi; Minh họa: Fabien Ockto Lambert; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn mùa) 

     Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - Le nouvel élève 

     Phân loại: 843 / B105M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039139-39142 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

279. Cao Việt Quỳnh. Người Sao Chổi - Cuộc tấn công của đội quân sao Hỏa : Tiểu thuyết 

phiêu lưu giả tưởng / Cao Việt Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 210tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / NG558S 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038720-38722 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

280.  Chuyến du ngoạn kỳ thú - Đoàn kết là sức mạnh : Truyện tranh: Dành cho độ 

tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi; Minh họa: Fabien Ockto Lambert; Phạm Nhàn dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn 

mùa) 

     Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La super excursion 

     Phân loại: 843 / Đ406K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039135-39138 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

281.  Chỉ sợ một chút thôi - Giúp con biết ứng phó khi gặp nguy hiểm : Truyện tranh: 

Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi; Minh họa: Fabien Ockto Lambert; Phạm Nhàn 

dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện 

kể bốn mùa) 

     Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La petite frayeur 

     Phân loại: 843 / CH300S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039143-39146 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

282. Ciraolo, Simona. Nếp nhăn của bà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Simona Ciraolo ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: The lines on Nana's face 

     Phân loại: 823 / N257N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008571-8574 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

283. Cát Tường. Tù trưởng đi học : Dành cho lứa tuổi 6+ / Cát Tường. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 74tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.9223 / T500T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023660-23663 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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284.  Cơn giận chóng qua - Giúp con kiểm soát cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho độ 

tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi; Minh họa: Fabien Ockto Lambert; Phạm Nhàn dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn 

mùa) 

     Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La grosse colère 

     Phân loại: 843 / C464N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039147-39150 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

285. Delacourt, Grégoire. Ảo ảnh hạnh phúc : Cuộc đời đáng giá bao nhiêu?: Tiểu thuyết / 

Grégoire Delacourt; Thanh Hương Foucher dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 356tr. ; 

20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: On ne voyait que le bonheur 

     Phân loại: 843.92 / Ả108A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036423 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051179-51180 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

286. Diệp Lạc Vô Tâm. Chờ em lớn nhé, được không? : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm; 

Nguyễn Thành Phước dịch. - H. : Văn học, 2021. - 351tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / CH460E 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036414 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051164-51165 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

287. Dominic Tran. Sống thay phần mẹ / Dominic Tran. - H. : Lao động; Công ty sách 

Alpha, 2021. - 97tr. : tranh vẽ ; 15cm 

     Phân loại: 895.9228403 / S455T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038958-38960 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

288.  Evan Hansen và bức thư tuyệt mệnh dối trá : Tiểu thuyết / Val Emmich, Steven 

Levenson, Benj Pasek, Justin Paul ; Thanh Yên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 347tr. 

; 23cm 
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     Phân loại: 823 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008740-8742 

289. Ferrante, Elena. Người bạn phi thường / Elena Ferrante; Nguyễn Minh Nguyệt dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 467tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Italia: L'Amica geniale 

     Phân loại: 853.92 / NG558B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039372-39374 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

290. Galien, Alexandre. Khoảnh tối thành Paris : Tiểu thuyết / Alexandre Galien ; Hiệu 

Constant dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 309tr. ; 20cm 

     Phân loại: 843.92 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039257-39259 

291. Galvin, Lindsay. Những con rồng của Darwin : Dành cho lứa tuổi 11+ / Lindsay 

Galvin ; Ngữ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 323tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Darwin's dragons 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039254-39256 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

292.  Giáo trình lí luận văn học - Tác phẩm và thể loại văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), 

Phan Huy Dũng, La Khắc Hoà... - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 232tr. ; 

24cm 

     Thư mục cuối mỗi phần 

     Tóm tắt: Trình bày văn bản, tác phẩm văn học, ngôn từ văn học, sự kiện, cốt truyện và 

trần thuật, nhân vật văn học, kết cấu văn bản văn học, nội dung ý nghĩa tác phẩm văn học, 

thể loại văn học thơ ca, tiểu thuyết, kí văn học và một số thể loại văn học trung đại 

     Phân loại: 801.0711 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009797 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011772-11773 

     Từ khoá:Lí luận văn học,Thể loại,Tác phẩm 
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293. Hajime Kamoshida. Hội chứng tuổi thanh xuân : Dành cho tuổi trưởng thành / Hajime 

Kamoshida ; Minh họa: Keji Mizoguchi ; Cáo dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19cm 

          T.5 : Cô em gái cấm cung/ Keji Mizoguchi minh họa, Rất Chán dịch. - 2021. - 415tr. : 

hình vẽ 

     Phân loại: 895.636 / H452C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038896-38898 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

294. Harnett, Katie. Chuyện của áng mây : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Katie Harnett ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Ivy and the lonely raincloud 

     Phân loại: 823 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008559-8562 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

295. Harnett, Katie. Chú mèo nhiều tên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Katie 

Harnett ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Archie snufflekins oliver valentine cupcake tiberius 

     Phân loại: 823 / CH500M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008555-8558 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

296. Harnett, Katie. Mái ấm của cún cưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Katie Harnett ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Monty and the Poodles 

     Phân loại: 823 / M103A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008575-8578 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

297. Higashino Keigo. Dữ liệu bạch kim : Tiểu thuyết trinh thám / Higashino Keigo; 

Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 459tr. ; 20cm. - (Văn học trinh thám) 

     Phân loại: 895.636 / D550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036429 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051189-51190 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

298. Hoa Bằng. Dương Hậu / Hoa Bằng; Nguyễn Phúc An đối chiếu, chú thích. - H. : Văn 

học, 2021. - 235tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / D561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038830-38832 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

299. Hoàng Kim. Con chim mất tích : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hoàng Kim; Bìa và 

minh họa: Khang Lê. - H. : Kim Đồng, 2021. - 59tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038852-38855 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

300. Hạ Chi. Thình lình thất tình, bất ngờ hạnh phúc / Hạ Chi. - H. : Thế giới, 2022. - 215tr. 

; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / TH312L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039360-39362 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

301. Hải Nam. Trường học chẳng có gì vui? : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hải Nam. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 75tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.9223 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039013-39016 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

302. Hồ Huy Sơn. Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố : Tập truyện ngắn / Hồ Huy Sơn. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 195tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / M126V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039266-39268 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

303. Ichikawa Takuji. Anh sẽ đi tìm em trên chiếc xe đạp hỏng / Ichikawa Takuji ; Mai 

Mai dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 296tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.636 / A107S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039169-39171 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

304. Imai Messina, Laura. Bốt điện thoại bên rìa thế giới  = Quel che affidiamo al vento / 

Laura Imai Messina; Phi Yến dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 367tr. ; 20cm 

     Phân loại: 853.92 / B458Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038792-38794 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

305. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Căn lều ma quái tấn công Xóm Gà / Christian 

Jolibois; Christian Heinrich minh họa; Măng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 48tr. : tranh màu ; 19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules et la cabane maléfique 

     Phân loại: 843 / CH527X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039075-39078 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

306. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Gia đình Cú tung hoành Xóm Gà / Christian 

Jolibois; Christian Heinrich minh họa; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 48tr. : tranh màu ; 19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules et la famille Malpoulie 

     Phân loại: 843 / CH527X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039071-39074 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

307. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Nàng gà ngủ trong rừng / Christian Jolibois; 

Christian Heinrich minh họa; Anh Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam, 2021. - 48tr. : tranh màu ; 19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La poule au bois dormant 

     Phân loại: 843 / CH527X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039083-39086 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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308. Jolibois, Christian. Chuyện Xóm Gà - Ông Ba Bị trên đảo Thiên Đường Miễn Phí / 

Christian Jolibois; Christian Heinrich minh họa; Măng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty 

văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 48tr. : tranh màu ; 19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules sur l'île de Toutégratos 

     Phân loại: 843 / CH527X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039079-39082 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

309. Katarina Macurova. Bé học điều hay qua câu chuyện nhỏ: Gấu con tinh nghịch - Cơn 

"đại hồng thủy" : Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Katarina Macurova; Thùy Dương dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Phân loại: 891.873 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023698-23701 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

310. Keigo Higashino. Những kẻ đáng ngờ / Keigo Higashino; Vương Hải Yến dịch. - H. : 

Văn học, 2022. - 296tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036425 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051181-51182 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

311. Kim Ryeo Ryeong. Trộm - Lời thú tội của chiếc gai / Kim Ryeo Ryeong; Nguyễn 

Ngọc Quế dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 290tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Thorn confession. Giải thưởng Văn học thanh thiếu niên Changbi, 

Hàn Quốc 

     Phân loại: 895.7 / TR453L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036418 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051169-51170 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

312. Kiều Thu Hoạch. Thơ Nôm Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm : Khảo cứu văn bản 

học so sánh. Phiên âm mới. Chú giải mới / Kiều Thu Hoạch. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 

858tr. ; 24cm 
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     Phụ lục trong chính văn 

     Phân loại: 895.9221108 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009817 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

313. Kyong Ja An. Nhìn lại cuộc sống đẹp biết bao : Ghi dấu yêu thương qua những bức vẽ 

dành tặng các cháu của tôi / Grandpa Chan, Grandma Marina; NY dịch. - H. : Thế giới; 

Công ty sách Phương Nam, 2021. - 301tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Looking back life was beautiful: A celebration of love from the 

creators of Drawings for my grandchildren 

     Phân loại: 895.7850808 / NH311L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039396-39398 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

314. Kỳ Nam Uyên. Chân đi hài lụa, cổ quấn hạt vàng / Kỳ Nam Uyên. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 127tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Như Đoan Uyên 

     Phân loại: 895.92234 / CH121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036419 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051171-51172 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

315.  Kỳ nghỉ hè đáng nhớ - Niềm vui quanh ta : Truyện tranh: Dành cho độ tuổi 2 - 8 / 

Lời: Marie Tibi; Minh họa: Fabien Ockto Lambert; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn mùa) 

     Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - Les grandes vacances 

     Phân loại: 843 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039131-39134 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

316. Lam Anh. Văn học Nhật Bản - Vẻ đẹp mong manh và bất tận / Lam Anh. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 399tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.609 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008702-8704 

317. Lam Trang. Nắm tay anh đi về phía mặt trời / Lam Trang; Minh hoạ: Nguyễn Ngọc 

Thuỳ Dương. - H. : Kim Đồng, 2021. - 158tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / N114T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039288-39290 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

318. La Thị Ánh Hường. Cô đơn rực rỡ : Tập truyện ngắn / La Thị Ánh Hường. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 206tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038799-38802 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

319. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Arsène Lupin tái xuất : Tiểu 

thuyết / Maurice Leblanc; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2022. - 407tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The golden triangle 

     Phân loại: 843.912 / A109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036427 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051185-51186 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

320. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Mật mã 813 : Tiểu thuyết / 

Maurice Leblanc; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2022. - 543tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: 813 

     Phân loại: 843.912 / A109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036428 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051187-51188 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

321. Limb, Sue. Bà ơi, về với cháu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sue Limb, 

Grégoire Mabire ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Reviens, Grand-Mère 



100 

 

 

     Phân loại: 823 / B100-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008563-8566 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

322. Làn. Lê la từ nhà ra ngõ / Làn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 211tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Dương Thuỳ Dung 

     Phân loại: 895.9228408 / L250L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039188-39190 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

323. Lã Nhâm Thìn. Ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 môn Ngữ văn / 

Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 207tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 807.6 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009775 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011731-11732 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Ngữ văn 

324. Lê Dương Thể Hạnh. Lặng thầm đưa khách sang sông / Lê Dương Thể Hạnh. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 213tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.9228408 / L116T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008532-8534 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

325. Lê Phương Liên. Nữ sĩ thời gió bụi : Tiểu thuyết dã sử / Lê Phương Liên. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 279tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 278-279 

     Phân loại: 895.92234 / N550S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039309-39311 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

326. Lê Quang. Nước Đức từ A đến Z  = Deutschland Von A-Z / Lê Quang. - In lần thứ 

hai. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 258tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / N557Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038842-38844 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

327. Lê Quốc Triều. Rung cảm đầu đời / Lê Quốc Triều ; Minh họa: Thông Nguyễn. - H. : 

Văn học, 2021. - 76tr. ; 20cm. - (Phiên bản bìa cứng) 

     Phân loại: 895.9221 / R513C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039221-39223 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

328. Lê Văn Nghĩa. Điệp viên Không Không Thấy và Nhà thơ Thần Giáng : Truyện trào 

phúng / Lê Văn Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 223tr. 

; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Đ307V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038795-38798 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

329. Lê Văn Nghĩa. Điệp viên Không Không Thấy và Đại Văn Mỗ : Truyện trào phúng / Lê 

Văn Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 223tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Đ307V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038774-38777 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

330. Lê Văn Trường. Khúc vĩ cầm quê : Dành cho lứa tuổi 8+ / Lê Văn Trường. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 82tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / KH506V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039175 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023664-23665 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

331. Lục Xuân Hành. An toàn vượt qua đại dịch - Hiểm họa Covid-19 / Lục Xuân Hành; 

Vẽ tranh: Trương Hằng, Vương Phụ Tá; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 

34tr. : tranh màu ; 25cm 

     Phân loại: 895.13 / A105T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005463-5465 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

332. mBug. Yêu không cần gọi tên : Tập thơ thiền cho bé / mBug ; minh họa: Thái Hiền. - 

In lần 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 91tr. : tranh màu ; 19cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hiền 

     Phân loại: 895.9221 / Y606K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039197-39199 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

333. Minh Anh. Bức tranh huyền bí : Dành cho độ tuổi 12+ / Minh Anh; Minh hoạ: Tâm 

Nguyễn; Hoàng Ngọc Diệu dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 67tr. : tranh màu ; 26cm 

     Tên thật tác giả: Trần Phú Minh Anh. - Nguyên bản tiếng Anh: The painting 

     Phân loại: 895.92234 / B552T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002707-2709 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

334. Minh Chính - MC's. Về nghe yêu kể : Tình yêu luôn có cách kể chuyện của riêng nó 

chỉ là bạn đã đủ yên lòng để lắng nghe... / Minh Chính - MC's. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 164tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / V250N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039191-39193 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

335. Morpurgo, Michael. Binh nhì Peaceful : Dành cho lứa tuổi 11+ / Michael Morpurgo; 

Ngữ Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 199tr. ; 20cm 

     Giải thưởng Văn học Blue Peter 2005 

     Phân loại: 823 / B312N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039375-39377 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

336. Mình Là Hũ. Cá con bơi đi : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Viết: Mình 

Là Hũ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Hít hà mùi đất nước) 

     Phân loại: 895.9223 / C100C 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039115-39118 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

337. Mình Là Hũ. Không có nhiều củi khô đến thế đâu : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 

4 - 8 tuổi / Viết: Mình Là Hũ ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Hít hà mùi đất nước) 

     Phân loại: 895.9223 / KH455C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039111-39114 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

338. Mình Là Hũ. Táo ơi, táo rơi đất lành : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / 

Viết: Mình Là Hũ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Hít hà mùi đất nước) 

     Phân loại: 895.9223 / T108-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039119-39122 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

339. Mình Là Hũ. Túi nylon khổ sở : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Viết: 

Mình Là Hũ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền thông 

Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Hít hà mùi đất nước) 

     Phân loại: 895.9223 / T510N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039123-39126 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

340. Mình Là Hũ. Tớ bỏ quên giấc ngủ trong vườn : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 

8 tuổi / Viết: Mình Là Hũ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Hít hà mùi đất nước) 

     Phân loại: 895.9223 / T460B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039107-39110 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

341. Mình Là Hũ. Úm ba la! Nảy mầm ra cây chuối : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 

8 tuổi / Viết: Mình Là Hũ ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Hít hà mùi đất nước) 

     Phân loại: 895.9223 / Ú511B 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039103-39106 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

342.  Mí đi xông đất - Chuyện kể dịp Tết Nguyên Đán : Truyện tranh: Dành cho lứa 

tuổi từ 0 - 6 / Lời: Tuệ An; Tranh: Lý Minh Phúc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 22tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Lễ Tết quê hương) 

     Phân loại: 895.9223 / M300Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039021-39024 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

343. Mạch Dung Băng. An toàn vượt qua đại dịch - Chiến thắng Covid-19 / Mạch Dung 

Băng; Vẽ tranh: Trương Hằng, Vương Phụ Tá; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 33tr. : tranh màu ; 25cm 

     Phân loại: 895.13 / A105T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005457-5459 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

344. Natsu Ashifune. Tôi từng là em trai của một Hikikomori / Natsu Ashifune ; Hạnh 

Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 390tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / T452T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039233-39235 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

345. Nguyên Cẩn. Dựng lại con người - Lời của kẻ sĩ / Nguyên Cẩn. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 328tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Phạm Văn Nga 

     Phân loại: 895.9228408 / D556L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038909-38912 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

346. Nguyên Hương. Con mèo đi giày cao gót : Cổ tích kể mới : Dành cho lứa tuổi 6+ / 

Nguyên Hương ; Minh họa: Lê Huyền Trang. - H. : Kim Đồng, 2021. - 169tr. : tranh màu ; 

25cm 

     Phân loại: 895.9223 / C430M 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008547-8550 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

347.  Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ / Nguyễn Tuấn Bình s.t., 

giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 656tr. : ảnh ; 

24cm 

     Thư mục trong chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu chân dung nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hiến Lê qua những trang 

báo cùng một số quan điểm của ông về tình hình báo chí miền Nam trước 1975. Khám phá 

những khảo luận của ông về những tác phẩm được đăng báo với các chủ đề: Nghề cầm bút, 

chuyện ngữ văn, tin điểm sách, dòng tuỳ bút, tình bạn văn 

     Phân loại: 895.92283408 / NG527H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008720-8722 

     Từ khoá:Tác phẩm,Sự nghiệp,Cuộc đời 

348.  Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời cuộc / Nguyễn Tuấn Bình 

s.t., giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 592tr. : ảnh ; 

24cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu chân dung nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hiến Lê qua những 

trang báo cùng một số quan điểm của ông về tình hình báo chí miền Nam trước 1975. Khám 

phá những khảo luận của ông về những tác phẩm được đăng báo với các chủ đề: Văn hoá, 

xuất bản, giáo dục, thời đại 

     Phân loại: 895.92283408 / NG527H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008743-8745 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Nghiên cứu văn học,Tác phẩm,Cuộc đời 

349. Nguyễn Hưng Đệ Nhất. Lại là ếch ộp : Truyện tranh: 16+ / Nguyễn Hưng Đệ Nhất. - 

H. : Dân trí, 2022. - 188tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.9223 / L103L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038759-38761 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

350. Nguyễn Nhật Ánh. Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; 

Đỗ Hoàng Tường minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 334tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / R100B 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036431 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051193-51194 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

351. Nguyễn Thanh Hùng. Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Cội nguồn, bản sắc, giá 

trị / Nguyễn Thanh Hùng. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 351tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu lí luận và phương pháp vận dụng đa nguyên lí 

thuyết để hiểu cội nguồn, bản sắc, giá trị trong dạy học văn học 

     Phân loại: 807.1 / L600L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039327-39329 

     Từ khoá:Lí luận,Phương pháp giảng dạy,Ngữ văn 

352. Nguyễn Trường Nhất Duy. Bên trong tổ kén / Nguyễn Trường Nhất Duy. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 340tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / B254T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039318-39320 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

353. Nguyễn Văn Hầu. Nửa tháng trong miền Thất Sơn / Nguyễn Văn Hầu. - H. : Khoa học 

xã hội; Tạp chí Xưa và Nay, 2020. - 244tr. : ảnh ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 223-240. - Thư mục: tr. 241-244 

     Tóm tắt: Kể về những hành trình, chuyến đi khám phá các di tích danh lam thắng cảnh, 

với niềm tự hào dân tộc và cảm xúc chân thành về vùng đất Thất Sơn của tác giả 

     Phân loại: 895.92283403 / N551T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038765-38767 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

354. Nguyễn Xuân Khánh. Tiếng người trong văn : Hồi ức văn chương / Nguyễn Xuân 

Khánh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 332tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 332 

     Phân loại: 895.9228403 / T306N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036424 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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355. Nguyễn Xuân Lâm. Chúng ta tuổi 40 / Nguyễn Xuân Lâm. - H. : Lao động; Công ty 

cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 161tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038866-38868 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

356. Nguyễn Đoàn. Uy quyền hơn cả Thượng đế : Phiếm đàm / Nguyễn Đoàn. - H. : Thông 

tin và truyền thông, 2021. - 340tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / U523Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039294-39296 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

357. Nguyễn Đình Xê. Rửa chén cùng mẹ : Tùy bút / Nguyễn Đình Xê. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 157tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / R551C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039230-39232 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

358.  Những chuyến phiêu lưu của mèo Tita  = Adventures of Tita the kitten : Truyện 

tranh song ngữ Việt - Anh cho bé từ 4 - 8 tuổi / Truyện: Búp Bê ; Minh họa: Lam. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 20cm 

          T.1 : Có ai đó đang gặp nạn! = Someone is crying for help!. - 2021. - 29tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038961-38964 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

359.  Những chuyến phiêu lưu của mèo Tita  = Adventures of Tita the kitten: Truyện 

tranh song ngữ Việt - Anh cho bé từ 4 - 8 tuổi / Truyện: Búp Bê ; Minh họa: Lam. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 29tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.2 : Cẩn thận khi chơi đùa = Be careful while playing. - 2021. - 29tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038965-38968 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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360.  Những chuyến phiêu lưu của mèo Tita  = Adventures of Tita the kitten: Truyện 

tranh song ngữ Việt - Anh cho bé từ 4 - 8 tuổi / Truyện: Búp Bê ; Minh họa: Lam. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 29tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.3 : Người bạn lấp lánh= The sparkling friend. - 2021. - 29tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038969-38972 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

361.  Những chuyến phiêu lưu của mèo Tita  = Adventures of Tita the kitten: Truyện 

tranh song ngữ Việt - Anh cho bé từ 4 - 8 tuổi / Truyện: Búp Bê ; Minh họa: Lam. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.4 : Bữa ăn sau giờ chơi = The meal after play time. - 2021. - 31tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038973-38976 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

362.  Những chuyến phiêu lưu của mèo Tita  = Adventures of Tita the kitten: Truyện 

tranh song ngữ Việt - Anh cho bé từ 4 - 8 tuổi / Truyện: Búp Bê ; Minh họa: Lam. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 31tr. : tranh màu ; 20cm 

          T.5 : Làm việc tốt sẽ được báo đáp = Doing good deeds will get reward. - 2021. - 31tr. 

: tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038977-38980 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

363. Pamuk, Orhan. Xa lạ trong tôi / Orhan Pamuk; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 615tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Kafamda bir tuhaflik 

     Phân loại: 894.3534 / X100L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009798 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011774-11775 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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364. Phù Ninh. Trần Nhật Duật : Tiểu thuyết dã sử / Phù Ninh. - H. : Văn học, 2021. - 

235tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR121N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038833-38835 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

365. Phương Trà. Dưới ánh sáng thiên đường : Tập truyện ngắn / Phương Trà. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 167tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / D558A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038905-38908 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

366. Phạm Công Luận. Với ngày như lá tháng như mây... : Tản văn / Phạm Công Luận. - 

H. : Thế giới, 2022. - 189tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.9228408 / V462N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008660-8662 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

367. Phạm Minh Mẫn. Có những ngày chông chênh giữa phố / Phạm Minh Mẫn. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 249tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / C400N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039315-39317 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

368. Phạm Thanh Vân. Cái gì là sáng nhất? : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Thơ: Phạm Thanh 

Vân; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Bé hỏi mẹ) 

     Phân loại: 895.9221 / C103G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039031-39033 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

369. Phạm Thanh Vân. Mùi gì là thơm nhất? : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Thơ: Phạm Thanh 

Vân; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Bé hỏi mẹ) 

     Phân loại: 895.9221 / M510G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039037-39039 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

370. Phạm Thanh Vân. Mẹ ơi, nhà là gì? : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Thơ: Phạm Thanh Vân; 

Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Bé hỏi mẹ) 

     Phân loại: 895.9221 / M200-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039040-39042 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

371. Phạm Thanh Vân. Mẹ ơi, Tết màu gì? : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Thơ: Phạm Thanh 

Vân; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Bé hỏi mẹ) 

     Phân loại: 895.9221 / M200-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039028-39030 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

372. Phạm Thanh Vân. Tiếng gì là hay nhất? : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Thơ: Phạm Thanh 

Vân; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 15tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Bé hỏi mẹ) 

     Phân loại: 895.9221 / T306G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039025-39027 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

373. Phạm Thanh Vân. Điều gì mềm nhất đời? : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Thơ: Phạm Thanh 

Vân; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2021. - 14tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Bé hỏi mẹ) 

     Phân loại: 895.9221 / Đ309G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039034-39036 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

374. Pirandello, Luig. Sáu nhân vật đi tìm tác giả : Kịch / Luigi Pirandello; Trần Dương 

Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 188tr. ; 20cm. - (Tủ sách Nobel Văn chương) 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Italia: Sei personaggi in cerca d'autore 

     Phân loại: 852.912 / S111N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038803-38805 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

375.  Put the phone down, now! / Words: Bui Phuong Tam ; Pictures: Hoang Giang. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 42tr. : ill. ; 27cm 
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     Phân loại: 895.92234 / P522T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008753-8756 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

376. Riel, Ane. Nhựa cây : Tiểu thuyết / Ane Riel ; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 370tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Resin 

     Phân loại: 839.8138 / NH551C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039245-39247 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

377. Saki Murayama. Traumerei / Saki Murayama ; Minh họa: Gemi ; Linh Chi dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 94tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / TR111 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039182-39184 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

378.  Sinh nhật đặc biệt - Con học cách chọn quà ý nghĩa : Truyện tranh: Dành cho độ 

tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi; Minh họa: Fabien Ockto Lambert; Phạm Nhàn dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn 

mùa) 

     Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - L'extraordinaire anniversaire 

     Phân loại: 843 / S312N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039127-39130 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

379. Stanev, Martin. Cả hành tinh trong hũ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Martin Stanev ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: The planet in a pickle jar 

     Phân loại: 823 / C100H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008567-8570 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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380. Takac, Mag. Chú khỉ không chịu đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 

/ Mag Takac ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 47tr. : tranh màu ; 23cm. - (Tủ 

sách Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: The little monkey who wouldn't rest 

     Phân loại: 891.863 / CH500K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008599-8602 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

381.  The magical seashell : For six-year olds and older / Vũ Hương Nam, Ngọc Linh, 

Phương Trinh... ; Transl.: Cô Tiên.... - H. : Kim Đồng, 2022. - 131p. : pic. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / M100G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039432-39435 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

382.  Trường học của gấu : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Hiroyuki Aihara; Tranh: 

Nami Adachi; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh màu ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023717-23719 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

383.  Trường học của gấu - Bạn thân của Jackie : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 

Hiroyuki Aihara; Tranh: Nami Adachi; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh 

màu ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023702-23704 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

384.  Trường học của gấu - Jackie giặt quần áo : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 

Hiroyuki Aihara; Tranh: Nami Adachi; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh 

màu ; 21cm 

     Phân loại: 895.63 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023711-23713 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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385.  Trường học của gấu - Jackie đạp xe đi dạo : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 

Hiroyuki Aihara; Tranh: Nami Adachi; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh 

màu ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023708-23710 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

386.  Trường học của gấu - Sinh nhật của Jackie : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 

Hiroyuki Aihara; Tranh: Nami Adachi; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh 

màu ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / TR561 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023705-23707 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

387.  Trường học của gấu - Tiệm bánh của Jackie : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 

Hiroyuki Aihara; Tranh: Nami Adachi; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh 

màu ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023714-23716 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

388.  Trường học Khủng Long - Bạn thân là vậy đó, Tricé : Truyện tranh / Lời: Pierre 

Gemme; Minh họa: Jess Pauwels; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách Phương 

Nam, 2021. - 30tr., 2 tr. đề can : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Tricé est amoureux 

     Phân loại: 843 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038997-39000 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

389.  Trường học Khủng Long - Chúc mừng sinh nhật cậu, Stéga : Truyện tranh / Lời: 

Pierre Gemme; Minh họa: Jess Pauwels; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách 

Phương Nam, 2021. - 30tr., 2 tr. đề can : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Stéga fête son anniversaire 

     Phân loại: 843 / TR561H 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038989-38992 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

390.  Trường học Khủng Long - Diplo ơi, cậu là người hùng : Truyện tranh / Lời: 

Pierre Gemme; Minh họa: Jess Pauwels; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách 

Phương Nam, 2021. - 31tr., 2 tr. đề can : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Diplo est un héros 

     Phân loại: 843 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038981-38984 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

391.  Trường học Khủng Long - Tyrex không còn là Nhóc con : Truyện tranh / Lời: 

Pierre Gemme; Minh họa: Jess Pauwels; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách 

Phương Nam, 2021. - 30tr., 2 tr. đề can : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Tyrex veux être grand 

     Phân loại: 843 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038985-38988 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

392.  Trường học Khủng Long - Đừng sợ nước nữa nha, Anky / Lời: Pierre Gemme; 

Minh họa: Jess Pauwels; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty sách Phương Nam, 2021. 

- 30tr., 2 tr. đề can : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: L'école des dinos: Anky a peur de l'eau 

     Phân loại: 843 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038993-38996 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

393. Trần Quỳnh Diệp. Mũi hếch / Trần Quỳnh Diệp. - H. : Thanh niên, 2021. - 173tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / M510H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039206-39208 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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394. Trần Thái Minh Thư. Lời cầu cứu của kẻ sát nhân / Trần Thái Minh Thư. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2021. - 486tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / L462C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038747-38749 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

395. Tô Tâm. Thời gian bên trái, trần duyên bên phải / Tô Tâm; Song Hạo dịch. - H. : Văn 

học, 2021. - 480tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / TH462G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036415 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051166-51167 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

396.  Tạm biệt chép vàng - Chuyện kể dịp Tết Ông Táo : Truyện tranh: Dành cho lứa 

tuổi từ 0 - 6 / Lời: Tuệ An; Tranh: Lý Minh Phúc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 21tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Lễ Tết quê hương) 

     Phân loại: 895.9223 / T104B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039017-39020 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

397.  Văn học Nam Bộ 1945 - 1954 / Võ Văn Nhơn, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Thuỵ 

Tường Vi.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 367tr. ; 23cm 

     Thư mục: p. 345-367 

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh chính trị, xã hội, văn hoá và đặc điểm của văn học Nam Bộ 

1945 - 1954; thơ, ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học 

ở Nam Bộ giai đoạn 1945 - 1954 

     Phân loại: 895.922090034 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008746-8748 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,1945-1954,Lịch sử 

398. Văn Thành Lê. Lần đường theo bóng : Chân dung văn học / Văn Thành Lê. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 247tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Văn Thành 
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     Phân loại: 895.922090034 / L121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038782-38784 

     Từ khoá:Tác giả,Tác phẩm,Văn học 

399. Vũ Thị Huyền Trang. Hái trăng trên đỉnh núi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Vũ Thị Huyền 

Trang. - H. : Kim Đồng, 2021. - 102tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

     Phân loại: 895.9223 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038848-38851 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

400. Willis, Jeanne. Bà nhớ không bà? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Jeanne 

Willis, Raquel Catalina ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 823 / B100N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008551-8554 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

401. Youngtak Kim. Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ : Tiểu thuyết / Youngtak Kim ; 

Bích Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 571tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.735 / QU105C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039172-39174 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

402.  Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2022 - 2023 / Phạm Thị 

Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương Thanh. - 

H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 132tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 807.6 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002689-2691 

     Từ khoá:Ôn tập,Trung học cơ sở,Ngữ văn 

403. Đường Dực Tuyên. An toàn vượt qua đại dịch - Lá chắn Covid-19 / Đường Dực 

Tuyên, Vi Yên ; Vẽ tranh: Trương Hằng,.... - H. : Hồng Đức, 2022. - 34tr. : tranh màu ; 

25cm 

     Phân loại: 895.13 / A105T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005460-5462 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

404. Banno Junji. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1858 - 1881) - Một cuộc cách mạng hiếm thấy 

trong lịch sử / Nguyên tác: Banno Junji, Ohno Ken-Ichi; Đặng Lương Mô dịch, chú giải. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 295tr., 1tr. ảnh màu : ảnh ; 

20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra một mô hình và những luận chứng về mô hình đó để giải thích lịch sử 

Nhật Bản trong khoảng thời gian 23 năm 1858-1881, từ lúc Nhật Bản được đánh thức khỏi 

"bế quan, toả cảng" triền miên đến lúc đã định hướng xong cho sự phát triển trong thể chế 

quân chủ lập hiến với dự định về san định Hiến pháp và thiết lập Nghị viện 

     Phân loại: 952.031 / C514D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038744-38746 

     Từ khoá: Thời Minh Trị; Lịch sử cận đại,1858-1881 

405. Cornwell, Bernard. Waterloo: Lịch sử bốn ngày, ba bên và ba trận đánh / Bernard 

Cornwell; Hoàng Vinh Thăng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 445tr. : hình vẽ ; 

23cm 

     Thư mục: tr. 439-442 

     Phân loại: 940.2742 / W110L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009784 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011755-11756 

     Từ khoá: Waterloo;  Trận đánh;  Bỉ;  1815; Chiến tranh,Trận đánh,Lịch sử 

406.  Di sản đặc thù của Việt Nam - Kinh đô Huế / Đỗ Bang (ch.b.), Nguyễn Văn Đăng, 

Nguyễn Ngọc Tùng.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 307tr. : minh họa ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ diện mạo, đặc điểm, vị thế của 

Kinh đô Huế trong thế kỷ XIX, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá Huế 

trong bối cảnh hội nhập thế giới hiện nay 

     Phân loại: 959.74903 / D300S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008612-8614 
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     Từ khoá:Lịch sử,Thế kỉ 19 

407. Lê Thị Thu. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử / Lê Thị Thu (ch.b.), Lê 

Mai Khuyên, Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 135tr. ; 24cm 

     Phân loại: 959.700712 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002701-2703 

     Từ khoá:Trung học cơ sở,Lịch sử,Ôn tập 

408. Nguyễn Hằng Thanh. Đảo Lý Sơn xưa và nay / Nguyễn Hằng Thanh ch.b.. - H. : Tài 

nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 239tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.753 / Đ108L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039272-39274 

     Từ khoá:Lịch sử 

409. Nguyễn Mạnh Hưởng. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 môn Lịch sử / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh. - In lần thứ 3. - H. : Đại học 

Sư phạm, 2022. - 115tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 959.70076 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009782 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011745-11746 

     Từ khoá:Ôn tập,Trắc nghiệm,Lịch sử,Trung học phổ thông 

410. Niquet, Valérie. Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái? : Sách tham 

khảo / Valérie Niquet; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 

363tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 354-355 

     Tóm tắt: Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, 

chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản 

     Phân loại: 952 / NH124B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036123 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038806-38808 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050853 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến lược phát triển,Chính trị,Kinh tế,Xã hội,Văn hoá 



119 

 

 

411. Phan Đại Doãn. Từ làng đến nước - một cách tiếp cận lịch sử / Phan Đại Doãn. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 23cm 

          Q.1 : Làng Việt Nam vận hành trong lịch sử. - 2022. - 331tr. : bảng 

     Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về kết cấu kinh tế nông thôn truyền 

thống, làng Việt Nam vận hành trong lịch sử: Tái sản xuất tiểu nông; ruộng công, ruộng tư 

và kinh tế hộ gia đình; làng Việt Nam - cộng đồng đa chức năng liên kết chặt chẽ; tìm hiểu 

chức năng và đặc điểm của gia đình truyền thống người Việt... 

     Phân loại: 959.7 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009812 

     Từ khoá:Lịch sử,Làng 

412. Phan Đại Doãn. Từ làng đến nước - một cách tiếp cận lịch sử / Phan Đại Doãn. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 286tr. : bảng ; 23cm 

          Q.2 : Văn hóa, gia đình - Dòng họ, nhân vật lịch sử. - 2022. - 286tr. : bảng 

     Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về văn hoá, gia đình, dòng họ, nhân vật 

lịch sử Việt Nam: Con người và thiên nhiên trong vũ trụ quan điểm truyền thống của người 

Việt Nam; mấy nét về "văn hoá làng" ở vùng đồng bằng Bắc Bộ; Nguyễn Chích trong cuộc 

kháng chiến chống quân Minh qua di tích và văn bia; văn bia thần đạo Đỗ Khuyển khai 

quốc công thần thời Lê sơ... 

     Phân loại: 959.7 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009813 

     Từ khoá:Văn hóa,Lịch sử,Nhân vật lịch sử 

413. Phan Đại Doãn. Từ làng đến nước - một cách tiếp cận lịch sử / Phan Đại Doãn. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 287tr. : bảng ; 23cm 

          Q.3 : Tôn giáo tín ngưỡng, kháng chiến chống ngoại xâm, lịch sử địa phương. - 2022. 

- 287tr. : bảng 

     Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về tôn giáo, tín ngưỡng: Phật giáo thời 

Đinh - Lê, cấu trúc tư tường Việt Nam đến thế kỷ XIX, Nho giáo...; kháng chiến chống 

ngoại xâm Tống, Mông - Nguyên, Minh Thanh; một số vấn đề lịch sử địa phương 

     Phân loại: 959.7 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009814 

     Từ khoá:Lịch sử 
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414. Phạm Thị Thanh Mai. Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945-

1954 / Phạm Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 206tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 193-204 

     Tóm tắt: Phân tích và làm sáng tỏ về bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 

thời đại chính là sức mạnh, cội nguồn làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp cũng như mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ 

của quốc tế... 

     Phân loại: 959.7041 / C102M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039306-39308 

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Pháp,1945-1954 

415.  Quiz! Khoa học kì thú - Nam cực, Bắc cực : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh và lời: 

Shin Hye-young; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 197tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ 

sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 910.91 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039345-39347 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Nam Cực,Bắc Cực 

416.  Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Ấn Độ - Hiện trạng và triển vọng : Sách chuyên 

khảo / Trần Hoàng Long (ch.b.), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Lê Thy Thương.... - H. : Khoa 

học xã hội, 2021. - 370tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây 

Nam Á. - Thư mục: tr. 345-370 

     Tóm tắt: Khái quát về sức mạnh tổng hợp quốc gia, hiện trạng sức mạnh tổng hợp quốc 

gia của Ấn Độ, triển vọng sức mạnh tổng hợp quốc gia của Ấn Độ và cơ hội hợp tác với 

Việt Nam 

     Phân loại: 954.053 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008663-8665 

     Từ khoá:Lịch sử,Chính trị,Văn hóa,Xã hội,Kinh tế 

417. Trần Thuận. Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa / Trần Thuận. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 374tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 355-371 
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     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về lịch sử và các vấn đề kinh tế, xã hội của Đàng 

Trong (Miền Nam, Việt Nam) thế kỉ 17 và 18: Nguyễn Hoàng và đại nghiệp trong mối quan 

hệ với Thăng Long; Nguyễn Hoàng với việc thành lập phủ Phú Yên; Công nữ Ngọc Vạn với 

công cuộc định cõi phương Nam của dân tộc Việt Nam; đặc điểm kinh tế - xã hội Đàng 

Trong thế kỉ XVII - XVIII... 

     Phân loại: 959.70272 / Đ106T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008615-8617 

     Từ khoá:Thế kỉ 17,Xã hội,Lịch sử,Văn hoá,Kinh tế,Thế kỉ 18 

418.  Tớ muốn biết tuốt! Những bài học thú vị về lịch sử và địa lý : Các nhân vật nổi 

tiếng. Các sự kiện quan trọng. Những danh lam thắng cảnh / Lời: Rose Uy ; Tranh: 

Viola Massarenti ; Tiêu Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 95tr. : tranh màu ; 27cm 

     Tên sách tiếng Anh: Much more than history 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức khoa học thường thức về lịch sử, danh làm thắng 

cảnh của Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Phi như: Hi Lạp thời hoàng kim; Hoa Kỳ - 

xứ cờ hoa; Mahatma của Ấn Độ... 

     Phân loại: 909 / T460M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005421-5424 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Địa lí,Lịch sử 

419. Võ Văn Thành. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc: Miền Bắc / Võ Văn 

Thành, Phạm Hương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 355tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 345-351 

     Phân loại: 915.97 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038750-38752 

     Từ khoá:Đất nước,Địa chí,Danh lam thắng cảnh,Di tích lịch sử 

420. Vũ Minh Giang. Bình Định danh thắng và di tích / Vũ Minh Giang ch.b.. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 278tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 235-269. - Thư mục: tr. 271-273 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của Bình Định; các di tích 

Chàm, chứng tích của một thời Bình Định là đế đô của vương quốc Chămpa; một số di tích 

chủ yếu liên quan đến phong trào Tây Sơn; những di tích về giai đoạn lịch sử từ thời Cần 
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vương đến năm 1954; các di tích về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân 

Bình Định 

     Phân loại: 959.754 / B312Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009819 

     Từ khoá:Lịch sử,Danh lam thắng cảnh,Di tích 

421. Vũ Thị Lan Anh. Văn bia Tạo lệ Việt Nam và việc quản lý di tích thời trung đại : 

Chuyên khảo / Vũ Thị Lan Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 343tr. : ảnh, bảng ; 

24cm. - (Tùng thư văn bia Việt Nam) 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Viện 

Khảo cứu Cao cấp Pháp - EPHE. Dự án châu Âu Vietnamica. - Thư mục: tr. 231-240. - Phụ 

lục: tr. 241-338 

     Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử phát triển và đặc điểm văn bia Tạo lệ Việt Nam; văn bia 

Tạo lệ trong nghiên cứu chế độ ban cấp Tạo lệ và trong tương quan phát triển kinh tế, văn 

hoá - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII-XIX 

     Phân loại: 959.702 / V115B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009807 

     Từ khoá: Văn bia Tạo lệ; Thời trung đại,Văn bia 


